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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND  Bến Tre, ngày     tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả rà soát nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

 Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”;  

Căn cứ Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả 

nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ban Chỉ 

đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện vận động, 

hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 714/TTr-SXD ngày 

12 tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau: 

Tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đối với hộ người có công, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2025 là 

2.101 hộ, trong đó xây dựng mới 1.462 hộ và sửa chữa 639 hộ, với kinh phí hỗ trợ 

là 106,89 tỷ đồng, cụ thể:   

- Hộ người có công: 305 hộ, trong đó: xây dựng mới 86 hộ và sửa chữa 219 hộ, 

với kinh phí hỗ trợ là 11,73 tỷ đồng. 

- Hộ nghèo: 466 hộ, trong đó: xây dựng mới 322 căn và sửa chữa 144 căn, với 

kinh phí hỗ trợ là 23,64 tỷ đồng. 
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- Hộ cận nghèo: 770 hộ, trong đó: xây dựng mới 589 hộ và sửa chữa 181 hộ, 

với kinh phí hỗ trợ là 40,77 tỷ đồng. 

- Hộ khó khăn: 560 hộ, trong đó: xây dựng mới 465 hộ và sửa chữa 95 hộ. với 

kinh phí hỗ trợ là 30,75 tỷ đồng. 

(Đính kèm Phụ lục danh sách chi tiết) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Kết quả phê duyệt nhu cầu hỗ trợ nhà ở tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở 

để các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các 

huyện, thành phố triển khai việc hỗ trợ, tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo chính 

sách được thực hiện hiệu quả. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan 

tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre phân bổ 

các nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia 

đình theo đúng quy định. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết 

quả rà soát, thẩm định danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ; định kỳ, đột 

xuất báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn để việc hỗ trợ đảm bảo 

chính xác, công bằng, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ 

trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Dân tộc và Tôn giáo (báo cáo); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- BCĐ triển khai xóa NT-NDN tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Chánh, các Phó CVP.UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng: KGVX, TH, TCĐT; 

- Lưu: VT, Ph. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bé Mười 



Phụ lục 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỘ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2025 
 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng 3 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 
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A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Tp. Bến Tre          70        3,630        7        360     5      300      2        60      18        930     13        780      5      150      23      1,260     19     1,140      4      120      22      1,080     14        840      8      240 

2 Châu Thành        160        7,590      34     1,170     5      300     29      870      42     1,980     24     1,440    18      540      50      2,580     36     2,160    14      420      34      1,860     28     1,680      6      180 

3 Bình Đại        208       10,920      13        510     4      240      9      270      38     1,860     24     1,440    14      420    120      6,480     96     5,760    24      720      37      2,070     32     1,920      5      150 

4 Giồng Trôm        297       16,170      33     1,470    16      960     17      510      53     2,910     44     2,640      9      270      59      3,270     50     3,000      9      270    152      8,520   132     7,920    20      600 

5 Ba Tri        405       20,400      28     1,050     7      420     21      630    138     7,140   100     6,000    38   1,140    211    10,980   155     9,300    56   1,680      28      1,230     13        780    15      450 

6 Thạnh Phú        251       12,870      29     1,050     6      360     23      690      55     2,760     37     2,220    18      540      68      3,600     52     3,120    16      480      99      5,460     83     4,980    16      480 

7 Mỏ Cày Nam        284       14,580      53     2,100    17   1,020     36   1,080      54     2,760     38     2,280    16      480    101      5,520     83     4,980    18      540      76      4,200     64     3,840    12      360 

8 Mỏ Cày Bắc        288       14,220      76     2,910    21   1,260     55   1,650      33     1,470     16        960    17      510      75      3,900     55     3,300    20      600    104      5,940     94     5,640    10      300 

9 Chợ Lách        138        6,510      32     1,110     5      300     27      810      35     1,830     26     1,560      9      270      63      3,180     43     2,580    20      600        8        390      5        300      3        90 

    2,101   106,890   305  11,730   86  5,160  219  6,570   466  23,640  322  19,320  144  4,320   770  40,770  589  35,340  181  5,430   560  30,750  465  27,900    95  2,850 TOÀN TỈNH

Đối tượng hộ người có công Đối tượng hộ nghèo Đối tượng hộ cận nghèo Đối tượng hộ khó khăn

TT Cấp huyện
Tổng 

số hộ 

Tổng 

kinh phí

 

 



DANH SÁCH CÁC HỘ TRIỂN KHAI XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT 

NĂM 2025 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Đối 

tượng 

Nhu cầu hỗ trợ 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

I Thành phố Bến Tre   70 51 19 

1 Nguyễn Thị Minh Hằng 1A Đồng Khởi, KP1, P.An Hội NCC X   

2 Lê Văn Đông 42C, Khu phố 2, Phường 8 NCC X   

3 Đỗ Thanh 13/31 Phan Ngọc Tòng, KP2, P.An Hội HN X   

4 Lê Văn Thành 149/3, kp10, P.An Hội HN X   

5 Nguyễn Chấn Hưng 93D, khu phố 14, Phường An Hội HN X   

6 Lê Thị Thu Vân ấp 3, xã Sơn Đông HN X   

7 Phạm Văn Ren 205D2, KP14, phường An Hội HN   X 

8 Nguyễn Văn Hoàng Tổ 9 khu phố 13, Phường An Hội CN X   

9 Nguỵ Văn Sơn 174D, Khu phố 3, Phường 8 CN X   

10 Đỗ Thị Bé 130C, khu phố 13, Phường An Hội CN   X 

11 Trần Ngọc Lộc 93D, Khu phố 4, Phường 7 CN   X 

12 Nguyễn Thị Tuyết Loan  24/4, Khu phố 4, P.An Hội KK X   

13 Mai Thị Hai 406A KP11,  P.An Hội (P5 cũ) KK X   

14 Trần Văn Quí 
Số 3, Nguyễn Đình Chiểu, Phường An 

Hội 
KK X   

15 Võ Công Lợi 205A, khu phố 11, Phường An Hội  KK X   

16 Phạm Hữu Tâm 86A, Khu phố 4, Phường 8 KK X   

17 Nguyễn Thị Lý 93B, Kp4, P. Phú Khương KK X   

18 Nguyễn Văn Sạch Khu phố 1, P.Phú Tân KK X   

19 Nguyễn Thị Nghĩ 129D2, An Thuận A. Mỹ Thạnh An KK X   

20 Nguyễn Văn Lai Ấp 3, xã Nhơn Thạnh KK X   

21 Đoàn Văn Hết Ấp Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh KK X   

22 Phạm Thị  Kim Yến Ấp Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh KK X   

23 Trần Thanh Mộng ấp Mỹ Hòa, xã Bình Phú KK X   

24 Huỳnh Ngọc Châu ấp 2, xã Sơn Đông KK X   

25 Nguyễn Văn Hai ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng KK X   

26 Nguyễn Thị Hồng Đào 128/24 Nguyễn Huệ, KP3, p. An Hội KK   X 

27 Huỳnh Văn Thông 85, đường 30/4, khu phố 7, P.An Hội KK   X 

28 Trương Thị Nga 160B, KP 12, Phường An Hội KK   X 

29 Trương Minh Vương  ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú  KK   X 

30 Huỳnh Thị Thới Tổ 7, ấp 2, xã Sơn Đông KK   X 

31 Võ Thị Dạ Thảo ấp 2, xã Sơn Đông KK   X 

32 Nguyễn Văn Ngọc ấp 3, xã Sơn Đông  KK   X 

33 Phạm Thị Bê ấp 3, xã Sơn Đông  KK   X 

34 Huỳnh Thị Hoàng Hương ẤP 3, xã Nhơn Thạnh NCC X   

35 Nguyễn Thị A ẤP2B, xã Nhơn Thạnh NCC X   

36 Nguyễn Thị Kim Hương ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng NCC X   

37 Bùi Văn Hải ẤP 4, xã Nhơn Thạnh NCC   X 

38 Nguyễn Thị Ngờ ẤP 4, xã Nhơn Thạnh NCC   X 
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39 Nguyễn Thị Giáp Ngọ 154/12 Nguyễn Đình Chiểu, P. An Hội HN X   

40 Huỳnh Văn Hải 98/28 Tán Kế, KP7, PhườngAn Hội HN X   

41 Võ Thị Mỹ Ngân 98/99 Tán Kế, KP7, P.An hội HN X   

42 Đặng Ngọc Lan Thanh 337C, Khu phố 2, Phường 8 HN X   

43 Nguyễn Thị Tốt 286C, Khu phố 2, Phường 8 HN X   

44 Nguyễn Thị Chiến 502D, Khu phố 3, Phường 8 HN X   

45 Nguyễn Thị Hoa 194C, Khu phố 2, Phường 8 HN X   

46 Huỳnh Văn Xã Tạm trú Khu phố 3, P.8 HN X   

47 Nguyễn Kiều Phiên Ấp 1, xã Sơn Đông HN X   

48 Lê Thị Liên 102C, Kp13,P.An Hội HN   X 

49 Huỳnh Thị Công 136D2,Kp4, Phường 7 HN   X 

50 Đặng Thị Bông 287D, kp 4, Phường 7 HN   X 

51 Nguyễn Thị Bảnh ẤP 3, xã Nhơn Thạnh HN   X 

52 Nguyễn Văn Quang 34/1 Kp 8, P.  An Hội CN X   

53 Lê Thị Thay 270A, kp11, P.An Hội CN X   

54 Nguyễn Văn Hồng Em 76A, Kp 1, P. 7 CN X   

55 Phạm Thị Yến 35D, Khu phố 4, Phường 7 CN X   

56 
Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng 
47C1, Khu phố 2, Phường 8 CN X   

57 Trần Tỷ TT Kp3, Phường 8 CN X   

58 Trương Văn Thông 315A, Khu phố 4, P. 8 CN X   

59 Nguyễn Phi Hùng Ấp 2, xã Sơn Đông CN X   

60 Nguyễn Tuấn Anh 106D2, An Thuận A, Mỹ Thạnh An CN X   

61 Nguyễn Thị Kim Lan ấp An Thuận B, Mỹ Thạnh An CN X   

62 Nguyễn Văn Công ấp Bình Thành, Xã Bình Phú CN X   

63 Lê Văn Suốt Ấp Bình Công, xã Bình Phú CN X   

64 Nguyễn Thị Tuyết ấp Mỹ Hòa, xã Bình Phú CN X   

65 Huỳnh Kim Cúc ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng CN X   

66 Nguyễn Thị Kim Hà ấp Phú Tự, xã Phú Hưng CN X   

67 Phan Văn Tư ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng CN X   

68 Lê Thị Phượng ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng CN X   

69 Huỳnh Tuấn Kiệt 277D, Khu phố 4, Phường 7 CN   X 

70 Nguyễn Thị Bình 421D, Khu phố 3, Phường 8 CN   X 

II Huyện Châu Thành   160 93 67 

1 Huỳnh Văn Nhành Bình An, Tường Đa NCC X   

2 Phan Thị Dê Hữu Chiến, Hữu Định NCC X   

3 Trần Văn Lời Tân Đông, Tân Phú NCC X   

4 Nguyễn Thị Bảy Khu phố 2, thị trấn Châu Thành NCC X   

5 Nguyễn Hữu Nhân Bình An, Tường Đa NCC   X 

6 Nguyễn Thị Sáu Bình An, Tường Đa NCC   X 

7 Phạm Văn Hải Định Thọ, Tường Đa NCC   X 

8 Bùi Thanh Phong Thạnh Hưng, Tường Đa NCC   X 

9 Hồ Thị Thoại Bình An, Tường Đa NCC   X 

10 Ngô Thị Tư Thạnh Hưng, Tường Đa NCC   X 

11 Ngô Thị Mẩn Thạnh Hưng, Tường Đa NCC   X 

12 Võ Văn Cẩm Thanh Bình, Tường Đa NCC   X 
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13 Nguyễn Văn Quít Bình An, Tường Đa NCC   X 

14 Lê Thị Kim Tuyến Phú Thạnh, Phước Thạnh NCC   X 

15 Trần Văn Truyện Phước Hựu, Tam Phước NCC   X 

16 Nguyễn Thị Ba  Song Phú,  Phú Đức NCC   X 

17 Hồ Thị Thanh  Phú Tường, Phú Đức NCC   X 

18 Trần Thị Điệp  Phú Long,  Phú Đức NCC   X 

19 Nguyễn Văn Sơn  Phú Xuân, Phú Đức NCC   X 

20 Trần Văn Bảy  Phú Tường,  Phú Đức NCC   X 

21 Nguyễn Thị Hồng Phú Long,  Phú Đức NCC   X 

22 Lê Thị Mẫn Khánh Hội Tây, Tiên Thủy HN   X 

23 Lê Văn Thành Phước Thành, Tam Phước HN   X 

24 Trịnh Thị Trước Phước Thạnh, Thị Trấn Châu Thành HN   X 

25 Nguyễn Thị Bé Phước Hưng, An Phước HN   X 

26 Huỳnh Văn Hải Hòa Thanh, Tường Đa CN X   

27 Nguyễn Thị Thuý Diễm Thuận Điền, Tường Đa CN X   

28 Phạm Ngọc Bình Phước Hựu, Tam Phước CN X   

29 Nguyễn Văn Út Tân Bắc, Tân Phú CN X   

30 Nguyễn Thị Kiều Thúy Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy CN X   

31 Đỗ Thanh Phong Phước Thới, An Phước CN X   

32 Ngô Văn Út Phước Thành, An Phước CN X   

33 Nguyễn Thị Tuyết Quyên  Phước Lễ, Thành Triệu CN X   

34 Lê Thị Hoàng Phượng Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy CN   X 

35 Lê Thành An Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy CN   X 

36 Mai Thị Liên Hòa Chánh, Tường Đa CN   X 

37 Nguyễn Thị Sáu Quới Thạnh Đông, Quới Sơn CN   X 

38 Trương Thị Kim Phụng  Định Lễ,   Phú Đức CN   X 

39 Phạm Văn Thảnh Hòa Long, Giao Long KK X   

40 Hồ Minh Thành Đại Định, Hữu Định KK X   

41 Lê Văn Phụng Phước Hòa, An Phước KK X   

42 Võ Thị Thân Phước Thành, Phước Thạnh KK X   

43 Trương Kim Đào Phước Trạch, Phước Thạnh KK X   

44 Nguyễn Hồng Gấm Phước Trạch, Phước Thạnh KK X   

45 Nguyễn Văn Vui Quới Lợi, Quới Sơn KK X   

46 Cao Văn Hiền Quới Hưng, Quới Sơn KK X   

47 Nguyễn Thị Thu Thảo  Phú Phong, Quới Thành KK X   

48 Trần Nhật Linh Phước Tân, Tam Phước KK X   

49 Lê Thanh Nhàn  Tân Tây, Tân Phú KK X   

50 Võ Văn Sang Hàm Luông, Tân Phú KK X   

51 Trần Khắc Nguyên Chánh Đông, Tiên Thủy KK X   

52 Nguyễn Thị Châu Tiên Tây Vàm, Tiên Thủy KK X   

53 Đỗ Thị Trúc Nương Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy KK X   

54 Lê Thị Hồng Dung Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy KK X   

55 Trần Hoài Hân Tiên Tây Thượng, Tiên Thủy KK X   

56 Huỳnh Văn Hữu Khánh Hội Tây, Tiên Thủy KK X   

57 Phạm Thị Hồng Tân Quới Nội, Tân Thạch KK X   
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58 Lương Hòa Thành Tân Huề Tây, Tân Thạch KK X   

59 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phước Thành, An Phước KK X   

60 Trương Thanh Hồng Chợ, Thành Triệu KK X   

61 Nguyễn Thị Kim Đoàn Chợ, Thành Triệu KK X   

62 Nguyễn Thị Cẩm Tú Phước Lễ, Thành Triệu KK X   

63 Hà Thế Mẫn  Phước Lễ, Thành Triệu KK X   

64 Đào Thị Bảy  Phước Lễ, Thành Triệu KK X   

65 Huỳnh Văn Liệt  Phước Lễ, Thành Triệu KK X   

66 Lê Văn Bé Tư  Phước Hòa, Thành Triệu KK X   

67 Võ Thị Tranh Tiên Tây Vàm, Tiên Thủy KK   X 

68 Nguyễn Thị Lem Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy KK   X 

69 Lê Văn Hải Khánh Hội Tây, Tiên Thủy KK   X 

70 Nguyễn Thanh Phong Khánh Hội Tây, Tiên Thủy KK   X 

71 Nguyễn Thị Kim Anh Chợ, Thành Triệu KK   X 

72 Phạm Phương Các Phước Thạnh 1, Thành Triệu KK   X 

73 Lê Văn Thọ Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành NCC X   

74 Ngô Văn Bảy Thạnh Hưng, Tường Đa NCC   X 

75 Trần Thị Bé Hai Quới An, Quới Sơn NCC   X 

76 Huỳnh Văn Đẹt Quới Hòa Đông, Quới Sơn NCC   X 

77 Mai Thị Gấm Phước Hựu, Tam Phước NCC   X 

78 Trần Thanh Tuấn Thạnh Hựu, Tam Phước NCC   X 

79 Trần Hữu Phước Thạnh Hựu, Tam Phước NCC   X 

80 Nguyễn Văn Lâm Phước Hựu, Tam Phước NCC   X 

81 Nguyễn Văn Đãi Phú Phong, Quới Thành NCC   X 

82 Ngô Văn Tư Phước Thới, An Phước NCC   X 

83 Nguyễn Tấn Khoa Phước Hậu, An Phước NCC   X 

84 Nguyễn Thị Hiền Phước Hòa, An Phước NCC   X 

85 Trần Thị Lánh Tiên Lợi, Tiên Long NCC   X 

86 Trần Thị Mai Hoa Hòa Chánh, Tường Đa HN X   

87 Nguyễn Văn Phủ Hòa Chánh, Tường Đa HN X   

88 Nguyễn Thị Nguyệt An Hòa, Tường Đa HN X   

89 Nguyễn Mỹ Hường Long Thạnh, Giao Long HN X   

90 Bùi Đình Minh Hữu Nhơn, Hữu Định HN X   

91 Lê Văn Hiếu Phước Định, Phước Thạnh HN X   

92 Đinh Thị Lựu Phước Thành, Tam Phước HN X   

93 Nguyễn Văn Lập Tân Đông, Tân Phú HN X   

94 Trương Thị Bích Phượng Tân Bắc, Tân Phú HN X   

95 Trần Văn Ngờ Mỹ Phú, Tân Phú HN X   

96 Võ Thị Ngọc Vân Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành HN X   

97 Nguyễn Thị Thanh Mai Tân Quới Ngoại, Tân Thạch HN X   

98 Huỳnh Thị Danh Tân An Thượng, Tân Thạch HN X   

99 Trương Thị Loan Tân An Thượng, Tân Thạch HN X   

100 Nguyễn Văn Tâm Phú Thuận, Quới Thành HN X   

101 Phan Thị Lùn Phú Thuận, Quới Thành HN X   

102 Nguyễn Thị Chín Phú Hòa, Quới Thành HN X   
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103 Phạm Thị Thơ Phước Thới, An Phước HN X   

104 Bùi Thị Lành Phước Thới, An Phước HN X   

105 Phạm Thị Ngọc Loan Phước Hưng, An Phước HN X   

106 Trần Văn Biên Phước Thành, An Phước HN X   

107 Nguyễn Ngọc Mười Tiên Hưng, Tiên Long HN X   

108 Lê Thanh Truyền  Tân Phong Ngoại, Tân Thạch HN X   

109 Mai Thị Dính Tân Huề Tây, Tân Thạch HN X 
 

110 Trần Thị Hôi Hòa Thanh, Tường Đa HN   X 

111 Nguyễn Thị Kim Anh Tân An Thị, Tân Thạch HN   X 

112 Nguyễn Công Minh Long Hội, Giao Long HN   X 

113 Võ Thành Sơn Phước Thạnh, Tam Phước HN   X 

114 Nguyễn Thị Cẩm Phước Tân, Tam Phước HN   X 

115 Lê Thị Hồng Phước Hựu, Tam Phước HN   X 

116 Lê Minh Tâm Phước Hựu, Tam Phước HN   X 

117 Hồ Văn The Tân Qui, Tân Phú HN   X 

118 Nguyễn Thị Mãi Tân Qui, Tân Phú HN   X 

119 Lưu Thị Nang Hàm Luông, Tân Phú HN   X 

120 Nguyễn Minh Tâm Phước Thạnh, Thị Trấn Châu Thành HN   X 

121 Huỳnh Thị Phượng  Tân Vinh, Tân Thạch HN   X 

122 Đặng Văn Khiêm Tân Vinh, Tân Thạch HN   X 

123 Huỳnh Thị Sết Tân Vinh, Tân Thạch HN   X 

124 Huỳnh Tấn Cường An Bình, Tường Đa CN X   

125 Trần Thị Thuỳ Dương An Bình, Tường Đa CN X   

126 Nguyễn Thị Ngọc Lan An Hòa, Tường Đa CN X   

127 Phạm Thị Thủy Long Thạnh, Giao Long CN X   

128 Nguyễn Thị Nha Tân Tây, Tân Phú CN X   

129 Võ Văn Sang Tân Tây, Tân Phú CN X   

130 Đỗ Thị Nguyệt Tân Bắc, Tân Phú CN X   

131 Nguyễn Thị Huệ Tân Bắc, Tân Phú CN X   

132 Võ Thị Năm Tân Bắc, Tân Phú CN X   

133 Phạm Thanh Phốt Tân Bắc, Tân Phú CN X   

134 Huỳnh Duy Quang Tân Bắc, Tân Phú CN X   

135 Phạm Văn Dĩnh Hàm Luông, Tân Phú CN X   

136 Nguyễn Thanh Sang Hàm Luông, Tân Phú CN X   

137 Phạm Văn Năm Hàm Luông, Tân Phú CN X   

138 Lê Thanh Long Hàm Luông, Tân Phú CN X   

139 Đặng Thị Liên Tân Nam, Tân Phú CN X   

140 Lê Thị Tiếp An Mỹ, Thị Trấn Châu Thành CN X   

141 Bùi Anh Phi Phước Tự, Thị Trấn Châu Thành CN X   

142 Nguyễn Thị Hiệp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành CN X   

143 Phạm Hồng Thái Tiên Tây Vàm, Tiên Thủy CN X   

144 Trần Văn Bình Tân An Thượng, Tân Thạch CN X   

145 Nguyễn Thị Tuyết Tân An Thượng, Tân Thạch CN X   

146 Võ Thị Nga  Phú Thuận, Quới Thành CN X   

147 Lê Minh Dương Phú Thành, Quới Thành CN X   
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148 Lê Hữu Đức An Hòa, An Phước CN X   

149 Nguyễn Đức Tỉnh An Hòa, An Phước CN X   

150 Dương Thị Kim Hiền Phước Hưng, An Phước CN X   

151 Võ Văn Sẳn Phú Tường,  Phú Đức CN X   

152 Nguyễn Thị Kim Cương An Hòa, Tường Đa CN   X 

153 Ngô Thị Kiêm Liên An Hòa, Tường Đa CN   X 

154 Trần Thị Ren Quới Hưng, Quới Sơn CN   X 

155 Nguyễn Thị Năm Tân Qui, Tân Phú CN   X 

156 Lê Văn Sinh Hàm Luông, Tân Phú CN   X 

157 Lê Thị Thu Vân Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành CN   X 

158 Nguyễn Thị Liền Tân Phong Ngoại, Tân Thạch CN   X 

159 Hồ Thị Hồng Châu Phú Ngãi, An Phước CN   X 

160 Trịnh Thị Kim Thương Phước Hòa,  Thành Triệu CN   X 

III Huyện Bình Đại   208 156 52 

1 Nguyễn Thị Bé  Ấp Thới Hoà 2 - Thới Thuận NCC X   

2 Trương Thị Thắm Ấp Bình Trung, xã Định Trung NCC   X 

3 Trần Thị Châu Ấp Bình Trung, xã Định Trung NCC   X 

4 Trần Thanh Bình Ấp Tân Định, xã Định Trung NCC   X 

5 Phạm Thị Hiền Ấp Tân Định, xã Định Trung NCC   X 

6 Nguyễn Thị Nhạn Ấp  Bình Thạnh 2- Thạnh Trị NCC   X 

7 Nguyễn Thị Xê Khu phố 3, thị trấn  HN X   

8 Nguyễn Thanh Hiền Ấp Phú Hưng, Phú Thuận HN X   

9 Bùi Văn Tửng Ấp Tân Định, xã Định Trung HN X   

10 Lê Thị Diễm Trang Ấp Bình Trung, xã Định Trung HN X   

11 Nguyễn Thị Nặng Phú Thành - Lộc Thuận HN X   

12 Nguyễn Hữu Tuấn Vinh Điền - xã Vang Quới Tây HN X   

13 Phan Thị Kim Đại Vinh Thái - xã Vang Quới Tây HN X   

14 Trần Văn Dẽo Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức HN   X 

15 Võ Văn Danh Ấp Giồng Kiến -Phú Long HN   X 

16 Võ Văn Châu  Ấp Giồng Kiến -Phú Long HN   X 

17 Phạm Văn Gia  Ấp Giồng Tre -Phú Long HN   X 

18 Ngô Thị Ngọc Em Ấp 2 - Tam Hiệp HN   X 

19 Nguyễn Thị Rớt Ấp Bình Thuận, thị trấn  CN X   

20 Nguyễn Văn Túc Ấp Vinh Xương, xã VQĐ CN X   

21 Trần Chí Thiện ấp Tân Long, xã Thạnh Phước CN X   

22 Nguyễn Thái Hồng ấp Long Thạnh, xã Long Hòa CN X   

23 Lê Thị Bích Kiều Ấp Long An, xã Long Hòa CN X   

24 Mai Văn Sơn ấp Long Thạnh, xã Long Hòa CN X   

25 Nguyễn Thị Dứt Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

26 Nguyễn Thị Lùng Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

27 Lưu Văn Bế Ấp Cả Đuối, xã Định Trung CN X   

28 Nguyễn Văn Quên Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

29 Lê Thanh Tân  Ấp Giồng Kiến -Phú Long CN X   

30 Lê Thị Lệ  Ấp Thới Lợi 1 - Thới Thuận CN X   

31 Lê Thị Vụ Vinh Hội - xã Vang Quới Tây CN X   
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32 Huỳnh Đăng Xuân Vinh Hội - xã Vang Quới Tây CN X   

33 Lê Thành Sang Ấp 2 - Tam Hiệp CN X   

34 Võ Minh Tấn ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước CN   X 

35 Nguyễn Tấn Đông Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc CN   X 

36 Nguyễn Thị Ân Ấp Long An, xã Long Hòa CN   X 

37 Ngô Thị Hồng Diễm Ấp Long An, xã Long Hòa CN   X 

38 Võ Tuấn Khải Ấp  Bình Thạnh 2- Thạnh Trị CN   X 

39 Hồ Thị Hoa Khu phố 3, thị trấn  KK X   

40 Ngô Tuấn Khanh ấp Tân Long, xã Thạnh Phước KK X   

41 Võ Thị Bé Hai Ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức KK X   

42 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức KK X   

43 Nguyễn Thị Ghi Ấp Thừa Trung,xã Thừa Đức KK X   

44 Võ Thị Bé Ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức KK X   

45 Nguyễn Minh Hoàng Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng KK X   

46 Trần Hồ Điệp Ấp Giồng Bông, Xã Thới Lai KK X   

47 Dương Thị Thu Ấp Việc Giữa, Xã Thới Lai KK X   

48 Nguyễn Văn Bình Ấp Bình Trung, xã Định Trung KK X   

49 Trần Thị Thuỳ Trang Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung KK X   

50 Phạm Văn Xiếu  Ấp Bình Trung, xã Định Trung KK X   

51 Lê Hoàng Hải Ấp Rạch Gừa - Phú Long KK X   

52 Tạ Văn Nối Ấp Long Hòa 1 - Long Định KK X   

53 Trần Văn Tâm Ấp Long Hòa 1 - Long Định KK X   

54 Hồ Văn Quang Ấp Long Hội - Long Định KK X   

55 Nguyễn Văn Tâm Ấp Long Hòa 1 - Long Định KK X   

56 Trần Văn Minh Lộc Thới - Lộc Thuận KK X   

57 Trương Văn Rê  Ấp Thới Lợi 2 - Thới Thuận KK X   

58 Nguyễn Thị Ê  Ấp Thới An- Thới Thuận KK X   

59 Nguyễn Văn Phong Em  Ấp Thới An- Thới Thuận KK X   

60 Huỳnh Thanh Phúc  Ấp Thới Lợi 1 - Thới Thuận KK X   

61 Trần Thị Ngọc Hòa Vinh Hội - xã Vang Quới Tây KK X   

62 Đặng Văn Chính Vinh Châu - xã Vang Quới Tây KK X   

63 Đoàn Thị Thảo Vinh Hội - xã Vang Quới Tây KK X   

64 Lê Thị Thuý Vinh Hội - xã Vang Quới Tây KK X   

65 Phạm Văn  Lộc Vinh Điền- xã Vang Quới Tây KK X   

66 
Nguyễn Thị Thanh 

Truyễn 
Vinh Điền - xã Vang Quới Tây KK X   

67 Nguyễn Thị Tím Vinh Châu - xã Vang Quới Tây KK X   

68 Trần Ngọc Anh Vinh Châu - xã Vang Quới Tây KK X   

69 Huỳnh Văn Minh Ấp 2 - Tam Hiệp KK X   

70 Cao Hữu Tiến Ấp 4 - Tam Hiệp KK X   

71 Hồ Văn Thành Ấp Tân Định, xã Định Trung KK   X 

72 Nguyễn Văn Sương Ấp Bến Cát, xã Định Trung KK   X 

73 Lê Thị Lệ Ấp Giồng Kiến -Phú Long KK   X 

74 Hồ Thị Hồng  Ấp Thới An- Thới Thuận KK   X 

75 Phạm Văn Răng Ấp 3 - Tam Hiệp KK   X 

76 Trần Văn Long Ấp Bình Trung, xã Định Trung NCC X   
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77 Lê Văn Lập Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung NCC X   

78 Lê Thị Anh  Thới Hoà 2 - Thới Thuận NCC X   

79 Phạm Văn Nhờ ấp Tân Long, xã Thạnh Phước NCC   X 

80 Huỳnh Thị Bê Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung NCC   X 

81 Trần Văn Kẽm Ấp  Bình Thạnh 1- Thạnh Trị NCC   X 

82 Nguyễn Thị Sương Ấp Ao Vuông - Phú Long NCC   X 

83 Lê Văn Phê Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông HN X   

84 Trần Văn Tám Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông HN X   

85 Võ Thị Kim Lài Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận HN X   

86 Đoàn Thị Thu Vân Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận HN X   

87 Bùi Thị Hà Ấp Phú Long, xã Phú Thuận HN X   

88 Võ Văn Phú Ấp 6, xã Bình Thắng HN X   

89 Lê Thị Bé Tám Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức HN X   

90 Nguyễn Văn Nở Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức HN X   

91 Lưu Minh Thế Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng HN X   

92 Phạm Thị Ánh Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng HN X   

93 Bùi Thị Như Linh Ấp Bình Trung, xã Định Trung HN X   

94 Trần Thị Yến Long Hội - Long Định HN X   

95 Nguyễn Văn Nuôi Long Hòa 1 - Long Định HN X   

96 Đỗ Thị Ngọc Lý Phú Thành - Lộc Thuận HN X   

97 Nguyễn Ngọc Bé Phú Mỹ - Lộc Thuận HN X   

98 Võ Tấn Phát Phú Hưng - Lộc Thuận HN X   

99 Phạm Châu Văn Thắng Ấp 2 - Tam Hiệp HN X   

100 Huỳnh Thị Lớn Ấp Bình Thuận, Thị trấn HN   X 

101 Nguyễn Văn Sang Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận HN   X 

102 Nguyễn Thị Hường Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận HN   X 

103 Lê Minh Bằng Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận HN   X 

104 Hồ Văn Dưỡng Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận HN   X 

105 Nguyễn Công Định Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận HN   X 

106 Trương Văn Tâm Ấp Bình Thạnh 3- Thạnh Trị HN   X 

107 Đặng Ngọc Từng Ấp  Bình Thạnh 2- Thạnh Trị HN   X 

108 Dương Thị Rí Ấp Bình Phú - Thạnh Trị HN   X 

109 Huỳnh Ngọc Vũ Ấp Bình Chiến, Thị trấn CN X   

110 Phạm Văn Nhớ em Ấp Bình Chiến, Thị trấn CN X   

111 Nguyễn Thành Trung Ấp Bình Chiến, Thị trấn CN X   

112 Trần Thị Hà Ấp Bình Hòa, thị trấn  CN X   

113 Trần Thị Phước Ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới CN X   

114 Nguyễn Thị Thảo Ấp Vinh Tân, xã Vang Quới Đông CN X   

115 Nguyễn Thị Thuý Muội ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước CN X   

116 Dương Văn Hồng Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận CN X   

117 Huỳnh Văn Hóa Ấp Phú Long, xã Phú Thuận CN X   

118 Võ Văn Luân Ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức CN X   

119 Nguyễn Văn Trương Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức CN X   

120 Nguyễn Xuân Hồng Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng CN X   

121 Nguyễn Thành Bắc Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng CN X   
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122 Nguyễn Thành Nam Ấp Bình Huề 1 -xã Đại Hòa Lộc CN X   

123 Võ Tấn Lộc Ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc CN X   

124 Trần Thị Nở Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc CN X   

125 Nguyễn Thanh Sang Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc CN X   

126 Nguyễn Thi Dung Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc CN X   

127 Nguyễn Minh Chí Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc CN X   

128 Lê Quang Trung Ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc CN X   

129 Nguyễn Thị Kim Cúc ấp Long An , xã Long Hòa CN X   

130 Nguyễn Văn Thảo ấp Long Nhơn , xã Long Hòa CN X   

131 Dương Thị Hạnh Em Ấp Việc Giữa, Xã Thới Lai CN X   

132 Nguyễn Minh Trí Ấp Giồng Hổ, Xã Thới Lai CN X   

133 Nguyễn Thị Cẩm Ren Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

134 Nguyễn Thị Thúy Hằng Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

135 Nguyễn Văn Minh Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

136 Phạm Thị Hồng Vân Ấp Bình Trung, xã Định Trung CN X   

137 Phạm Hữu Lý Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung CN X   

138 Nguyễn Thị Dung Ấp Tân Định, xã Định Trung CN X   

139 Tăng Thị Chiệp Ấp Tân Định, xã Định Trung CN X   

140 Hồ Thị Dân Ấp Bến Cát, xã Định Trung CN X   

141 Lê Thị Kim Thúy Ấp Cả Đuối, xã Định Trung CN X   

142 Trần Nguyên Khương Ấp Cả Đuối, xã Định Trung CN X   

143 Nguyễn Văn Tạo Long Hội - Long Định CN X   

144 Nguyễn Hồng Tân Long Quới - Long Định CN X   

145 Võ Thị Rằng Long Quới - Long Định CN X   

146 Lê Thị Nga Long Hòa 1 - Long Định CN X   

147 Đặng Văn Mum Long Hội - Long Định CN X   

148 Trần Thị Thanh Thủy Long Hội - Long Định CN X   

149 Nguyễn Thị Thu Thủy Long Phú - Long Định CN X   

150 Đặng Văn Rum Long Hòa 2 - Long Định CN X   

151 Nguyễn Văn Hùng Phú Thành - Lộc Thuận CN X   

152 Trần Thanh Dương Phú Thành - Lộc Thuận CN X   

153 Nguyễn Thị Ri Lộc Thới - Lộc Thuận CN X   

154 Nguyễn Thị Xuân Lộc Thới - Lộc Thuận CN X   

155 Nguyễn Thị Thu Lộc Sơn - Lộc Thuận CN X   

156 Dương Văn Hiếu Lộc Hòa - Lộc Thuận CN X   

157 Nguyễn Văn Tèo Lộc Thành - Lộc Thuận CN X   

158 Hồ Văn Sang Lộc Thành - Lộc Thuận CN X   

159 Trần Thị Em Ấp  Bình Thạnh 1- Thạnh Trị CN X   

160 Lưu Hoàng Vũ Ấp Bình Phú- Thạnh Trị CN X   

161 Tống Thị Thi Ấp Bình Phú- Thạnh Trị CN X   

162 Dương Thị Khía Ấp Bình Phú- Thạnh Trị CN X   

163 Trần Thị Hai Ấp Bình Phú- Thạnh Trị CN X   

164 Nguyễn Văn Hải Ấp Bình Phú- Thạnh Trị CN X   

165 Đinh Hoàng Vũ Ấp Bình Phú- Thạnh Trị CN X   

166 Phạm Ngọc Đức Ấp  Bình Thạnh 1- Thạnh Trị CN X   
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167 Phan Ngọc Ấn Ấp  Bình Thạnh 1- Thạnh Trị CN X   

168 Bùi Văn Lợi Ấp  Bình Thạnh 3- Thạnh Trị CN X   

169 Lê Thảo Anh Ấp Bình Phú - Thạnh Trị CN X   

170 Dương Quốc Vũ Ấp Bình Phú - Thạnh Trị CN X   

171 Lê Văn Ngộ Ấp Vinh Hội - Vang Quới Tây CN X   

172 Lê Văn Tần Ấp Vinh Hội - Vang Quới Tây CN X   

173 Võ Thị Thu Lan Ấp Vinh Hội - Vang Quới Tây CN X   

174 Nguyễn Văn Hưng Vinh Điền - xã Vang Quới Tây CN X   

175 Nguyễn Văn Quốc Vinh Điền - xã Vang Quới Tây CN X   

176 Nguyễn Ngọc Sơn Vinh Điền - xã Vang Quới Tây CN X   

177 Bùi Văn Bé Vinh Thái -xã Vang Quới Tây CN X   

178 Nguyễn Thị Tuyền  Thới An- Thới Thuận CN X   

179 Thái Ngọc Thủy  Thới An- Thới Thuận CN X   

180 Ngô Thị Ổ  Thới Lợi 1 - Thới Thuận CN X   

181 Lê Thị Đầm  Thới Lợi 1 - Thới Thuận CN X   

182 Nguyễn Thanh Tùng  Ấp Thới Lợi 2 - Thới Thuận CN X   

183 Trần Thanh Hiền  Ấp Thới Lợi 2 - Thới Thuận CN X   

184 Trịnh Thị Phố  Ấp Thới Hoà 2 - Thới Thuận CN X   

185 Đỗ Văn Tấn  Ấp Thới Hoà 2 - Thới Thuận CN X   

186 Đặng Thanh Long Ấp Giồng Kiến -Phú Long CN X   

187 Lê Văn Phong Ấp Giồng Kiến -Phú Long CN X   

188 Trần Văn Nghiệp Ấp Ao Vuông - Phú Long CN X   

189 Lê Tấn Tài Ấp Rạch Gừa - Phú Long CN X   

190 Nguyễn Văn Biên Ấp Bình Chiến, Thị trấn CN   X 

191 Nguyễn Thị Loan Ấp Bình Hòa, Thị trấn CN   X 

192 Huỳnh Văn Cặt Ấp Bình Thuận, Thị trấn CN   X 

193 Lê Thị Dứt Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông CN   X 

194 Lê Hữu Bằng Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông CN   X 

195 Võ Thị Hân Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông CN   X 

196 Mai Văn Tấn Ấp Vinh Trung, xã Vang Quới Đông CN   X 

197 Bùi Thị Yến Ấp Vinh Huê, xã Vang Quới Đông CN   X 

198 Tạ Văn Cường Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận CN   X 

199 Tạ Văn Tèo Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận CN   X 

200 Âu Thị Nhum Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận CN   X 

201 Dương Thị Sang Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận CN   X 

202 Nguyễn Thành Long Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận CN   X 

203 Phạm Văn Thọ Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận CN   X 

204 Phạm Thị Lệ Ấp Phú Long, xã Phú Thuận CN   X 

205 Nguyễn Văn Minh Ấp Giồng Hổ, Xã Thới Lai CN   X 

206 Trần Thị Thanh Thúy Ấp  Bình Thạnh 1- Thạnh Trị CN   X 

207 Nguyễn Văn Linh Ấp  Bình Thạnh 1- Thạnh Trị CN   X 

208 Đặng Văn Cước Ấp  Bình Thạnh 2- Thạnh Trị CN   X 

IV Huyện Giồng Trôm   297 242 55 

1 Lê Thị Hoàng ấp Hoà Trị, Lương Hoà NCC X   

2 Dương Thị Hồng Thẩm Mỹ Chánh 1, Phước Long NCC X   
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3 Võ Thị Tím  Tân Hòa, Tân Thanh NCC X   

4 Huỳnh Thới Lai ấp Hưng Phú A, xã Thạnh Phú Đông NCC X   

5 Lê Thị Mướt ấp Long Thuận, xã Sơn Phú NCC X   

6 Bùi Văn Dũng ấp Qui Nghĩa, xã Lương Quới NCC   X 

7 Cao Thị Nem Giồng Đồng xã Tân Lợi Thạnh NCC   X 

8 Hồ Thị Xem ấp Cái Da,  xã Hưng Lễ NCC   X 

9 Nguyễn Thị Cẩm Bình ấp Cái Da, xã Hưng Lễ NCC   X 

10 Huỳnh Văn Thì ấp Hưng Lễ, xã Hưng Lễ NCC   X 

11 Nguyễn Hoàng Mai ấp Hưng Nghĩa II, xã Hưng Lễ NCC   X 

12 Trần Thị Tỷ Ấp Thập Tư, xã Thuận Điền NCC   X 

13 Nguyễn Thị Xê Ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm NCC   X 

14 Cao Văn Cộp ấp Hưng Phú B, xã Thạnh Phú Đông NCC   X 

15 Nguyễn Hữu Tâm ấp Lương phú, xã Lương Phú NCC   X 

16 Nguyễn Văn Quýt Thới Hòa, Châu Hòa HN X   

17 Nguyễn Minh Châu ấp Hòa Thạnh A, Lương Hoà HN X   

18 Nguyễn Văn Siêng ấp Hoà Thạnh A, Lương Hoà HN X   

19 Trần Văn Thơm Hưng Quí, Xã Hưng Phong HN X   

20 Nguyễn Văn Trung Mỹ Chánh 1, Phước Long HN X   

21 Cao Thị Thơ Ấp Thập Tư, xã Thuận Điền HN X   

22 Nguyễn Thị Lý  Tân Lợi, Tân Thanh HN X   

23 Phạm Thị Cưng An Thuận, Tân Thanh HN X   

24 Nguyễn Thị Sậu Tân Hòa, Tân Thanh HN X   

25 Nguyễn Thị Rớt Phong Hòa, xã Phong Nẫm HN X   

26 Trần Nghĩa Trọng Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm HN X   

27 Nguyễn Thị Bé ấp Tân Điền II, xã Sơn Phú HN X   

28 Trần Thị Gá Ấp Phú Thứ Trong, xã Thuận Điền HN   X 

29 Nguyễn Thị Bon Ấp Phú Thứ Trong, xã Thuận Điền HN   X 

30 Võ Phi Hùng Ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm HN   X 

31 Phan Thị Kim Ngân Ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh CN X   

32 Tạ Văn Quan Thới Hòa, Châu Hòa CN X   

33 Nguyễn Văn Dể Ấp 6, Thị Trấn CN X   

34 Phạm Hồng Phúc Ấp 5B, Thị Trấn CN X   

35 Nguyễn Thị Rĩ Giồng Lực xã Tân Lợi Thạnh CN X   

36 Nguyễn Minh Hải Hưng Bình, xã Hưng Nhượng CN X   

37 Võ Văn Sĩ Tây Kinh, xã Bình Hòa CN X   

38 Phan Văn Điều ấp Hòa Thạnh B, Lương Hoà CN X   

39 Đỗ Thị Ngọc Hà ấp Hòa Trị, Lương Hoà CN X   

40 Nguyễn Thị Phụng Ấp Phú Điền, xã Thuận Điền CN X   

41 Phạm Văn Ly  Tân Lợi, Tân Thanh CN X   

42 Trần Thị Kim Tuyến Tân Phước, Tân Thanh CN X   

43 Huỳnh Thị Sáu Cầu Hòa, xã Phong Nẫm CN X   

44 Nguyễn Thị Nương Giồng Sậy, xã Phong Nẫm CN X   

45 Nguyễn Minh Lý Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm CN X   

46 Phạm Thị Hai Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm CN X   

47 Nguyễn Văn Bé Tư Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm CN X   
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48 Nguyễn Văn Mười Kinh Cũ, xã Phong Nẫm CN X   

49 Lê Văn Tân Xẻo Sâu, xã Lương Phú CN X   

50 Nguyễn Minh Sang  ấp Lương Phú,xã Lương Phú CN X   

51 Đặng Văn Long ấp Lương Quới, xã Lương Phú CN X   

52 Võ Thị Hồng Sáng ấp Bình Phú xã Bình Thành CN X   

53 Ngô Văn Xướng Tân Lợi, Tân Thanh CN   X 

54 Nguyễn Minh Trị Phong Thuận, xã Phong Nẫm CN   X 

55 Lê Thi Ru  ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú CN   X 

56 Võ Thị Huệ ấp Bình Tiên xã Bình Thành CN   X 

57 Trần Thị Lài Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh KK X   

58 Nguyễn Văn Phòng Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh KK X   

59 Nguyễn Văn Tâm Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh KK X   

60 Đặng Tuấn Khanh Ấp Cái Chốt xã Mỹ Thạnh KK X   

61 Nguyễn Văn Non Ấp Cái Chốt xã Mỹ Thạnh KK X   

62 Nguyễn Hoàng Nghiệp  Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh KK X   

63 Trần Văn Khánh ấp Tân Thị xã Tân Hào KK X   

64 Trần Văn Thuận Ấp Giồng Bà Thủ, xã Tân Hào KK X   

65 Trần Văn Tửng ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào KK X   

66 Hồ Văn Bé Phú Thuận, Châu Hòa KK X   

67 Nguyễn Thị Tiết Phú Tân, Châu Hòa KK X   

68 Đinh Thị Tuyết Sương ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới KK X   

69 Đoàn Văn Lương ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới KK X   

70 Bùi Văn Dô ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới KK X   

71 Huỳnh Văn Ra ấp Qui Nghĩa, xã Lương Quới KK X   

72 Phan Văn Thắng ấp Qui Nghĩa, xã Lương Quới KK X   

73 Mai Hữu Phú Ấp 6, Thị Trấn KK X   

74 Đặng Văn Cường Giồng Sâu xã Tân Lợi Thạnh KK X   

75 Nguyễn Thị Nhành Giồng Chùa xã Tân Lợi Thạnh KK X   

76 Phạm Văn Kế Giồng Chủ, xã Tân Lợi Thạnh KK X   

77 Nguyễn Văn Tuấn Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng KK X   

78 Trần Công Hậu Hưng An Tây, xã Hưng Nhượng KK X   

79 Đặng Văn Đẳng Hưng Bình, xã Hưng Nhượng KK X   

80 Hồ Tấn Tài Hưng Bình, xã Hưng Nhượng KK X   

81 Lê Thanh Diễm Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng KK X   

82 Võ Văn Tú Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng KK X   

83 Lê Khuân Dẫn Hưng an Đông, xã Hưng Nhượng KK X   

84 Trương Tấn Kênh Hưng An Đông, xã Hưng Nhượng KK X   

85 Lâm Văn Tới Hưng An Tây, xã Hưng Nhượng KK X   

86 Huỳnh Văn Danh Hưng An Tây, xã Hưng Nhượng KK X   

87 Lê Vũ Phương Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   

88 Nguyễn Thành Nguyên Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   

89 Hồ Văn Hoàng Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   

90 Nguyễn Hoàng Lam Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   

91 Trần Văn Minh Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   

92 Trần Văn Ro Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   
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93 Lê Văn Thương Em Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng KK X   

94 Nguyễn Văn Tuấn Bình Tiên 1, Bình Hòa KK X   

95 Trần Thị Chăm Bình Tiên 1, Bình Hòa KK X   

96 Võ Văn Thái ấp 4, Bình Hòa KK X   

97 Phan Văn Có ấp 4, Bình Hòa KK X   

98 Trần Thị Kim Phụng Tây Kinh, xã Bình Hòa KK X   

99 Nguyễn Thị Ngọc Chung Tây Kinh, xã Bình Hòa KK X   

100 Thái Thị Trắng Đông Ngô, xã Bình Hòa KK X   

101 Thái Thị Anh Đào Đông Ngô, xã Bình Hòa KK X   

102 Đặng Phương Tính Kinh Trong, Bình Hòa KK X   

103 Lê Văn Trực Kinh Ngoài, Bình Hòa KK X   

104 Lê Văn Tập Hưng Quí, Xã Hưng Phong KK X   

105 Lê Tấn Đức Hưng Phú, xã Hưng Phong KK X   

106 Nguyễn Văn Móm Hưng Điền, xã Hưng Phong KK X   

107 Lê Văn Trọn Hưng Điền, xã Hưng Phong KK X   

108 Nguyễn Văn Lợt Hưng Long,  xã Hưng Phong KK X   

109 Nguyễn Thị Đậu Hưng Long,  xã Hưng Phong KK X   

110 Phạm Thị Sáu Hưng Long,  xã Hưng Phong KK X   

111 Lê Thị Lượm Mỹ Chánh 1, Phước Long KK X   

112 Huỳnh Văn Rồi Mỹ Chánh 2, Phước Long KK X   

113 Trần Văn Tuấn Long Thạnh, Phước Long KK X   

114 Ngô Văn Hồng Mỹ Chánh 2, Phước Long KK X   

115 Cao Văn Được Anh Mỹ Chánh 2, Phước Long KK X   

116 Trần Văn Phà Mỹ Chánh 2, Phước Long KK X   

117 Phạm Thị Xinh Mỹ Quới, Phước Long KK X   

118 Hồ Thị Yến Mỹ Thanh, Phước Long KK X   

119 Nguyễn Văn Tâm Mỹ Thanh, Phước Long KK X   

120 Nguyễn Thị Bảnh Mỹ Thanh, Phước Long KK X   

121 Lê Thị Hồng Mỹ Thanh, Phước Long KK X   

122 Nguyễn Văn Lai Long Thị, Phước Long KK X   

123 Nguyễn Văn Vẹn Long Thị, Phước Long KK X   

124 Lê Văn Thừa ấp Cái Da,  xã Hưng Lễ KK X   

125 Trần Văn Ý ấp Hưng Nghĩa I, xã Hưng Lễ KK X   

126 Nguyễn Văn Thanh Ấp Phú Điền, xã Thuận Điền KK X   

127 Trần Văn Nghĩa Ấp Thập Tư, xã Thuận Điền KK X   

128 Phạm Thị Đào Ấp Phú Thuận, xã Thuận Điền KK X   

129 Nguyễn Văn Nhớ Ấp Phú Thứ Trong, xã Thuận Điền KK X   

130 Trần Thị Cẩm Ấp Phú Thứ Trong, Thuận Điền KK X   

131 Nguyễn Thị Tuyết Tân Phước, Tân Thanh KK X   

132 Lê Tôn Hiếu Tân Phước, Tân Thanh KK X   

133 Bùi Thị Hược Tân Phước, Tân Thanh KK X   

134 Nguyễn Văn Quí An Thuận, Tân Thanh KK X   

135 Huỳnh Văn Nguyên Bình Thuận, Tân Thanh KK X   

136 Lê Văn Ngoài Em Bình Thuận, Tân Thanh KK X   

137 Lê Văn Công Tân Phước, Tân Thanh KK X   
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138 Trần Thanh Phúc Tân Phước, Tân Thanh KK X   

139 Thái Thanh Huy Phong Phú, xã Phong Nẫm KK X   

140 Ngô Thị Mười Phong Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

141 Phan Chí Cường Cầu Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

142 Huỳnh Lâm Trường vi Ấp Phong Quới, xã Phong Nẫm KK X   

143 Nguyễn Văn Bạn Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

144 Trần Văn Chiến Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

145 Huỳnh Văn Đại Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

146 Nguyễn Văn Phong Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

147 Lê Thanh Hồng Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

148 Phan Văn Nguyện Ấp Phong Thuận, xã Phong Nẫm KK X   

149 Nguyễn Thị Nuôi Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

150 Lê văn Tính Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

151 Lê Thị Ngọc Dung Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

152 Nguyễn Hoàng Vũ Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK X   

153 Mai Văn Trai Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

154 Nguyễn Hoàng Phủ Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

155 Nguyễn Văn Tùng Phong Hòa, xã Phong Nẫm KK X   

156 Lê Văn Hai Bình Long, Châu Bình KK X   

157 Nguyễn Văn Đây Bình Khương, Châu Bình KK X   

158 Lê Quốc Hiên Bình Phú, Châu Bình KK X   

159 Lê Thị Yến ấp Quí Điền A, xã Thạnh Phú Đông KK X   

160 Lương Thị Minh Trang ấp Tân Điền II, xã Sơn Phú KK X   

161 Lê Thị Kim ấp Long Thuận, xã Sơn Phú KK X   

162 Lê Văn Trợ ấp Long Thuận, xã Sơn Phú KK X   

163 Đỗ Thị Xậm ấp Long Hiệp, xã Sơn Phú KK X   

164 Huỳnh Hữu Phước Đức ấp Long Hiệp, xã Sơn Phú KK X   

165 Trần Văn Thương ấp Long Hiệp, xã Sơn Phú KK X   

166 Huỳnh Công Luyến ấp Long Hiệp, xã Sơn Phú KK X   

167 Trần Văn Đỡ ấp Sơn Thuận, xã Sơn Phú KK X   

168 Trần Văn Nghiên ấp Sơn Thuận, xã Sơn Phú KK X   

169 Nguyễn Văn Phong ấp Sơn Thuận, xã Sơn Phú KK X   

170 Võ Văn Sai ấp Sơn Thuận, xã Sơn Phú KK X   

171 Phạm Văn Qúi ấp Long Thuận, xã Sơn Phú KK X   

172 Hà Thị Thủy ấp Sơn Hòa, xã Sơn Phú KK X   

173 Trần Văn Cầu ấp Tân Điền II, xã Sơn Phú KK X   

174 Trịnh Văn À  ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú KK X   

175 Trần Thi Xứ  ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú KK X   

176 Võ Thị Mánh ấp Phụng Ngoại ,xã Lương Phú KK X   

177 Hồ Phước Duy   ấp Long Nội ,xã Lương Phú KK X   

178 Nguyễn Khắc Hậu  ấp Long Ngoại, xã Lương Phú KK X   

179 Nguyễn Công Bằng  ấp Long Ngoại ,xã Lương Phú KK X   

180 Nguyễn Văn Bèo  ấp Lương Quới, xã Lương Phú KK X   

181 Nguyễn Thi Gấm  ấp Lương Quới, xã Lương Phú KK X   

182 Phạm Văn Dũng  ấp Lương Quới, xã Lương Phú KK X   
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183 Nguyễn Thị Tim ấp Xẻo Sâu ,xã Lương Phú KK X   

184 Nguyễn Văn Hận ấp Xẻo Sâu ,xã Lương Phú KK X   

185 Nguyễn Văn Nam Hồ Sen xã Bình Thành KK X   

186 Trần Thị Cẩm Hồng ấp Bình Phú  xã Bình Thành KK X   

187 Trần Anh Thư ấp Bình Phú  xã Bình Thành KK X   

188 Nguyễn Hữu Lộc ấp Bình An xã Bình Thành KK X   

189 Lê Văn Trung ấp Bình An xã Bình Thành KK   X 

190 Phùng Minh Hùng ấp Lương Thuận, xã Lương Quới KK   X 

191 Đặng Thị Tư Giồng Sâu xã Tân Lợi Thạnh KK   X 

192 Nguyễn Thị Ánh Giồng Sâu xã Tân Lợi Thạnh KK   X 

193 Trần Thị Được Tây Kinh, xã Bình Hòa KK   X 

194 Hồ Thị Xuân Nga Long Thị, Phước Long KK   X 

195 Trần Văn Nghiệp Mỹ Thanh, Phước Long KK   X 

196 Nguyễn Thị Tuyết Vân Long Thị, Phước Long KK   X 

197 Nguyễn Văn  Út ấp Rẫy, xã Hưng Lễ KK   X 

198 Phùng Vũ Phong ấp Hưng Nghĩa I, xã Hưng Lễ KK   X 

199 Nguyễn Văn Xu Ấp Thập Tư, xã Thuận Điền KK   X 

200 Đặng Thị Sáu Tân Phước, Tân Thanh KK   X 

201 Nguyễn Thị Nhi ấp Linh Long, xã Long Mỹ KK   X 

202 Phan Thanh Vinh Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm KK   X 

203 Huỳnh Thị Ánh Bình Phú, Châu Bình KK   X 

204 Lê Quốc Hải Bình Phú, Châu Bình KK   X 

205 Phạm Thị Hà Em ấp Sơn Thuận, xã Sơn Phú KK   X 

206 Nguyễn Thị Bánh ấp Tân Điền I, xã Sơn Phú KK   X 

207 Nguyễn Thị Sảnh ấp Phụng Ngoại, xã Lương Phú KK   X 

208 Lê Văn Tâm ấp Bình An xã Bình Thành KK   X 

209 Nguyễn Thị Rành ấp Long Thuận, xã Sơn Phú NCC X   

210 Võ Văn Dựng ấp Tân Điền I, xã Sơn Phú NCC X   

211 Nguyễn Thị Mộng Thu Ấp 4, xã Bình Hòa NCC X   

212 Nguyễn Thị Hạnh Long Thạnh, Phước Long NCC X   

213 Hồ Văn Năng ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ NCC X   

214 Võ Thị Tiếm Bình Phú, Châu Bình NCC X   

215 Lê Văn Dễ Bình Xuân, Châu Bình NCC X   

216 Nguyễn Vũ Thanh Bình Long, Châu Bình NCC X   

217 Phạm Thị Bền ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông NCC X   

218 Mai Thị Đấu ấp Hưng An B, xã Thạnh Phú Đông NCC X   

219 Dương Văn Nghiệp ấp Hưng Phú A, xã Thạnh Phú Đông NCC X   

220 Đoàn Minh Tiến Hưng Phú, xã Hưng Phong NCC   X 

221 Phạm Thị Loan Mỹ Thanh, Phước Long NCC   X 

222 Phan Thị Khuyến ấp Hưng Nghĩa II, xã Hưng Lễ NCC   X 

223 Trần Thị Thạt ấp Hưng Nghĩa II, xã Hưng Lễ NCC   X 

224 Trần Thị Tiệp Ấp Phú Thuận, xã Thuận Điền NCC   X 

225 Trần Thị Ngọc Ánh ấp Quí Điền B, xã Thạnh Phú Đông NCC   X 

226 Phạm Thị Đỏ ấp Lương Quới, xã Lương Phú NCC   X 

227 Phan Văn Liêm Ấp 6, Thị Trấn HN X   
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228 Nguyễn Thị Thiêu ấp Long Thành, xã Sơn Phú HN X   

229 Nguyễn Văn Diện Bình Tiên 1, Xã Bình Hòa HN X   

230 Võ Minh Tâm Kinh Trong, xã Bình Hòa HN X   

231 Ngô Văn Lâm Hưng Long, xã Hưng Phong HN X   

232 Nguyễn Thị Cúc Hưng Long, xã Hưng Phong HN X   

233 Nguyễn Văn Cường Hưng Điền, xã Hưng Phong HN X   

234 Đoàn Văn Se Pha Hưng Long, xã Hưng Phong HN X   

235 Trần Thị Hoàng Hưng Quí, xã Hưng Phong HN X   

236 Nguyễn Thị Ánh Phước Mỹ, Phước Long HN X   

237 Hồ Văn Nhương Long Điền, Phước Long HN X   

238 Nguyễn Quốc Anh Hưng Bình, xã Hưng Nhượng HN X   

239 Huỳnh Văn Được Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng HN X   

240 Đặng Văn Thành Hưng An Đông, xã Hưng Nhượng HN X   

241 Nguyễn Thị Chuyền Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng HN X   

242 Phan Thị Trúc Linh Ấp Thập Tư, xã Thuận Điền HN X   

243 Võ Thị Kim Pha Ấp Phú Hòa, xã Thuận Điền HN X   

244 Nguyễn Kim Phượng An Thuận, Tân Thanh HN X   

245 Hồ Văn Mít Tân Hòa, Tân Thanh HN X   

246 Nguyễn Quốc Hưng Tân Hòa, Tân Thanh HN X   

247 Nguyễn Văn Thừa ấp Linh Long, xã Long Mỹ HN X   

248 Nguyễn Thị Lệ Phong Quới, Phong Nẫm  HN X   

249 Trần Thị Hoa  Hưng Bình A, xã Thạnh Phú Đông HN X   

250 Lê Hoàng Nhân   Hưng Bình B, xã Thạnh Phú Đông HN X   

251 Nguyễn Văn Nhân ấp Hưng An B, xã Thạnh Phú Đông HN X   

252 Phan Văn Phúc ấp Hưng Phú A, xã Thạnh Phú Đông HN X   

253 Trần Văn Mười ấp Lương Phú, xã Lương Phú HN X   

254 Nguyễn Hữu Tân ấp Long Nội, xã Lương Phú HN X   

255 Võ Thị Trừ ấp Lương phú, xã Lương Phú HN X   

256 Đặng Thị Bụôi ấp Bình Đông xã Bình Thành HN X   

257 Lê Ngọc Thành ấp Hòa Trị, Lương Hoà HN X   

258 Đoàn Lưu Luyến ấp Hòa Lợi, Lương Hoà HN X   

259 Dương Ngọc Điệp Mỹ Thanh, Phước Long HN   X 

260 Đỗ Na Riênh Ấp Thập Tư, xã Thuận Điền HN   X 

261 Lê Thị Chăm Ấp Phú Hòa, xã Thuận Điền HN   X 

262 Trần Thị Kha ấp Hưng Phú A, xã Thạnh Phú Đông HN   X 

263 Nguyễn Thị Ven ấp Xẻo Nhỏ, xã Lương Phú HN   X 

264 Lê Thị Ái Liên ấp Hòa Bình, Lương Hoà HN   X 

265 Võ Thu Hồng Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh CN X   

266 Phạm Văn Chương Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh CN X   

267 Lê Văn Út Phú Thuận, Châu Hòa CN X   

268 Đinh Văn Dũ Ấp 6, Thị Trấn CN X   

269 Châu Văn thủ ấp 4, bình hòa CN X   

270 Nguyễn Văn Minh Mỹ Chánh 1, Phước Long CN X   

271 Đặng Văn Khánh Long Thị, Phước Long CN X   

272 Cao Nhựt Linh Long Thạnh, Phước Long CN X   
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273 Nguyễn Văn Lam Long Thị, Phước Long CN X   

274 Nguyễn Văn Cường Long Thạnh, Phước Long CN X   

275 Đoàn Văn Phúc ấp Hưng Nghĩa I, xã Hưng Lễ CN X   

276 Lê Văn Tất Hưng Hòa Đông, xã Hưng Nhượng CN X   

277 Bùi Thị Bảnh Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng CN X   

278 Nguyễn Hoàng Nam Ấp Phú Hòa, xã Thuận Điền CN X   

279 Đặng Thị Ngon An Thuận, Tân Thanh CN X   

280 Bùi Thanh Hoàng Tân Phước, Tân Thanh CN X   

281 Phùng Thị Hai Tân Lợi, Tân Thanh CN X   

282 Phạm Thị Hồng Nhung Giồng Sậy, xã Phong Nẫm CN X   

283 Trần Văn Cành ấp Hưng Bình A, xã Thạnh Phú Đông CN X   

284 Lê Thị Nhượng ấp Hưng Bình A, xã Thạnh Phú Đông CN X   

285 Bùi Thị Mỹ Phương  ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú CN X   

286 Nguyễn Thanh Mộng ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú CN X   

287 Trần Minh Nhựt ấp Phụng  Ngoại, xã Lương Phú  CN X   

288 Lê Quốc Trung ấp Bình Lợi xã Bình Thành CN X   

289 Nguyễn Văn Thành ấp Bình Phú xã Bình Thành CN X   

290 Huỳnh Thị Ngọc Huyền ấp Bình Đông xã Bình Thành CN X   

291 Trần Thụy Diễm Trinh ấp Bình An xã Bình Thành CN X   

292 Mai Văn Mấy Giồng Chùa, xã Tân Lợi Thạnh CN X   

293 Phan Thị Út Long Thị, Phước Long CN   X 

294 Nguyễn Văn  Quây ấp Hưng Nghĩa II, xã Hưng Lễ CN   X 

295 Đặng Thị Bụi Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng CN   X 

296 Nguyễn Minh Tuấn ấp Tân Thị Đình xã Tân Hào CN   X 

297 Nguyễn Thị Lan ấp Bình Đông xã Bình Thành CN   X 

V Huyện Ba Tri   405 275 130 

1 Nguyễn Văn Tương  Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh NCC X   

2 Trần Thị Quí  Giồng Ké, An Đức NCC   X 

3 Đoàn Thị Thắm An Hòa, An Ngãi Tây NCC   X 

4 Nguyễn Văn Thành Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh NCC   X 

5 Lê Thị Kim  Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm NCC   X 

6 Phạm Văn Phong  Nhơn Thuận, Mỹ Nhơn NCC   X 

7 Nguyễn Thị Thìn Phú Lợi, Phú Lễ NCC   X 

8 Phan Thị Lào Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh NCC   X 

9 Trần Văn Hà  Giồng Quéo , An Ngãi Tây NCC   X 

10 Nguyễn Trọng Lợi  Giồng Ké, An Đức HN X   

11 Phùng Thị Khen Giồng Gạch, An Hiệp HN X   

12 Nguyễn Văn Út  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh HN X   

13 Trần Thanh Nhí Thạnh Bình, Bảo Thuận HN X   

14 Nguyễn Văn Bá Xóm Mới, Mỹ Hòa HN X   

15 Lê Thị Kim Yến Phú Long, Phước Ngãi HN X   

16 Nguyễn Thị Xê  Thạnh Quí, Bảo Thạnh HN X   

17 Nguyễn Thị Hiếu Cầu Vĩ, Mỹ Chánh HN   X 

18 Nguyễn Thị Re Bờ Bàu, Mỹ Chánh HN   X 

19 Lê Văn Lược Xóm Mới, Mỹ Hòa HN   X 
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20 Nguyễn Thanh Chí Kp An Lợi, TT Tiệm Tôm HN   X 

21 Trần Thị Lệ Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm HN   X 

22 Lê Văn Ngô An Lợi, An Bình Tây CN X   

23 Trần Thị Hoa Giồng Nhựt, An Hiệp CN X   

24 Phạm Văn Sến  Giồng Sao, An Ngãi Tây CN X   

25 Nguyễn Xuân Thanh Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

26 Nguyễn Thị Hồng Diễm  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN X   

27 Nguyễn Văn Viên Cầu Vĩ, Mỹ Chánh CN X   

28 Phạm Thị Ngọc Thắm Gò Da, Mỹ Chánh CN X   

29 Nguyễn Thị Trẹt Xóm Mới, Mỹ Hòa CN X   

30 Phạm Văn Chúp Nhơn Thuận, Mỹ Nhơn CN X   

31 Nguyễn Thị Khoảnh Tân An, Tân Xuân  CN X   

32 Cao Văn Đượm Tân Điểm, Tân Xuân  CN X   

33 Lê Thị Lệ Em Kp An Lợi, TT Tiệm Tôm CN X   

34 Đào Thị Dân Bến Vựa Bắc, Vĩnh Hòa CN X   

35 Nguyễn Văn Dũng  Giồng Chuối, An Đức CN   X 

36 Nguyễn Văn Dứt  Bến Đình, An Đức CN   X 

37 Mai Thị Nhị  An Hòa, An Ngãi Tây CN   X 

38 Nguyễn Văn Trắng Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN   X 

39 Nguyễn Văn No Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN   X 

40 Nguyễn Thanh Huy  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN   X 

41 Phạm Văn Rào  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN   X 

42 Đỗ Văn Hoàng  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN   X 

43 Trần Thị Lem KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN   X 

44 Nguyễn Thị Thắm KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN   X 

45 Nguyễn Thị Niêu Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm CN   X 

46 Phạm Thị Ruôi Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm CN   X 

47 Trần Văn Một  Giồng Cục, An Đức KK X   

48 Võ Minh Trường Giồng Gạch, An Hiệp KK X   

49 Huỳnh Văn Nghiệp Giòng Lớn , An Hiệp KK X   

50 Nguyễn Văn Lâm Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh KK X   

51 Bùi Văn Thương Thạnh Bình, Bảo Thạnh KK X   

52 Nguyễn Thị Phượng  Thạnh Phước, Bảo Thạnh KK X   

53 Trần Văn Ơn Thạnh Lễ, Bảo Thuận KK X   

54 Bùi Văn Hùng Cầu Vĩ, Mỹ Chánh KK X   

55 Phạm Văn Hai Nhơn Phú, Mỹ Nhơn KK X   

56 Tô Thị Khen Tân Phước, Tân Thủy KK X   

57 Nguyễn Thanh Sang Mỹ Quí, Tân Xuân  KK X   

58 Cao Văn Hiếu Mỹ Quí, Tân Xuân  KK X   

59 Lê Thị Lệ  An Hội, TT Ba Tri KK X   

60 Phan Thị Sum  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh KK   X 

61 Nguyễn Hoàng Giang  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh KK   X 

62 Phan Ngọc Tú  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh KK   X 

63 Trần Văn Lộc  Giồng Cục, An Đức KK   X 

64 Nguyễn Thị Re  Giồng Cục, An Đức KK   X 
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65 Nguyễn Văn Căn An Bình 1, An Hòa Tây KK   X 

66 Duy Văn Trết An Phú 1, An Hòa Tây KK   X 

67 Dương Văn Hoá  Thạnh Thọ, Bảo Thạnh KK   X 

68 Phạm Hoàng Dân  Thạnh Phước, Bảo Thạnh KK   X 

69 Võ Văn Chèo Thạnh Tân, Bảo Thuận KK   X 

70 Nguyễn Văn Hai  Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh KK   X 

71 Huỳnh Văn Dũng Tân An, Tân Xuân  KK   X 

72 Lê Thị Thanh KP An Thới, TT Tiệm Tôm KK   X 

73 Võ Thị Long Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm KK   X 

74 Trần Thị Phượng Em Bảo Hòa, Vĩnh Hòa KK   X 

75 Trần Thị Liệt  An Thuận, An Bình Tây NCC X   

76 Trần Hữu Thuận  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh NCC X   

77 Dương Văn Hiệp Xóm Mới, Mỹ Hòa NCC X   

78 Trần Thị Ngân  Mỹ Trung, Mỹ Thạnh NCC X   

79 Nguyễn Thị Phước Mỹ Quí, Tân Xuân NCC X   

80 Nguyễn Văn Quang  An Nhơn, Vĩnh An NCC X   

81 Lê Thị Đào  An Thuận, An Bình Tây NCC   X 

82 Cao Thị Nhớ An Bình, An Hiệp NCC   X 

83 Võ Văn Kiệt  Giồng Sao, An Ngãi Tây NCC   X 

84 Bùi Thị Le  Xẻo Sâu, Tân Hưng NCC   X 

85 Lê Thị Bảnh Tân Hòa, Tân Thủy NCC   X 

86 Bùi Văn Cửu Tân Hòa, Tân Xuân NCC   X 

87 Huỳnh Văn Hảo Tân Thuận, Tân Xuân NCC   X 

88 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tân An, Tân Xuân NCC   X 

89 Võ Thị Báo Mỹ Quí, Tân Xuân NCC   X 

90 Cao Thị Chậm An Quới, Vĩnh An NCC   X 

91 Nguyễn Văn Được Bảo Hòa, Vĩnh Hòa NCC   X 

92 Trần Văn Phuông Bến Vựa, Vĩnh Hòa NCC   X 

93 Võ Văn Lộc  Bến Vựa, Vĩnh Hòa NCC   X 

94 Lê Văn Khánh  An Thuận, An Bình Tây HN X   

95 Lê Văn Sang  An Thạnh, An Bình Tây HN X   

96 Nguyễn Hoài Đức  An Quới, An Bình Tây HN X   

97 Nguyễn Thị Thảo Sương  An Thuận, An Bình Tây HN X   

98 Trần Gia Hùng  An Hòa, An Bình Tây HN X   

99 Hồ Thị Lòng  Giồng Xoài, An Đức HN X   

100 Lê Thị Sánh  Giồng Xoài, An Đức HN X   

101 Nguyễn Kim Hà  Giồng Xoài, An Đức HN X   

102 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  Bến Đình, An Đức HN X   

103 Nguyễn Thị Vướng  Giồng Xoài, An Đức HN X   

104 Phạm Thanh Liêm  Giồng Xoài, An Đức HN X   

105 Phan Văn Cho  Giồng Cục, An Đức HN X   

106 Nguyễn Thị Khích Giồng Lân, An Hiệp HN X   

107 Phùng Văn Ri Giồng Gạch, An Hiệp HN X   

108 Trần Thị Đông Giồng Gạch, An Hiệp HN X   

109 Đồng Văn Sầu Riêng An Điền Bé, An Hiệp HN X   
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110 Dương Văn Lợi Giồng Gạch, An Hiệp HN X   

111 Lê Minh Tân Giồng Chi, An Hiệp HN X   

112 Lê Thị Hồng Thắm Giồng Gạch, An Hiệp HN X   

113 Nguyễn Thị Kiều Dung An Điền Bé, An Hiệp HN X   

114 Phạm Thị Nhựt An Điền Lớn, An Hiệp HN X   

115 Thái Văn Thối An Điền Bé, An Hiệp HN X   

116 Trần Thị Kim Hồng Giồng Nhựt, An Hiệp HN X   

117 Trần Thiện Thành Giồng Lân, An Hiệp HN X   

118 Trần Văn Ba Ri An Bình, An Hiệp HN X   

119 Cao Văn Trung An Quí, An Hòa Tây HN X   

120 Nguyễn Thị Bé Sáu An Phú 2, An Hòa Tây HN X   

121 Mai Thanh Phường  Giồng Quéo, An Ngãi Tây HN X   

122 Ngô Văn Chánh  An Hòa , An Ngãi Tây HN X   

123 Phạm Thị Ngọc Hân  Giồng Trôm , An Ngãi Tây HN X   

124 Phạm Thị Hoa  Giồng Trôm, An Ngãi Tây  HN X   

125 Đỗ Thị Thẹn  Giồng Trôm, An Ngãi Tây HN X   

126 Nguyễn Tấn Bạc  An Qui , An Ngãi Tây HN X   

127 Bùi Văn Luân  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh HN X   

128 Châu Thị Gấm  Thạnh Phước, Bảo Thạnh HN X   

129 Lê Thị Kim Ngân  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh HN X   

130 Ngô Tấn Kiệt  Thạnh Phước, Bảo Thạnh HN X   

131 Nguyễn Chí Thanh  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh HN X   

132 Nguyễn Thị Kiều Linh  Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh HN X   

133 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  Thạnh Quí, Bảo Thạnh HN X   

134 Nguyễn Văn Sĩ  Thạnh Thọ, Bảo Thạnh HN X   

135 Phan Văn Việt  Thạnh Phước, Bảo Thạnh HN X   

136 Trương Văn Thoàn  Thạnh Quí, Bảo Thạnh HN X   

137 Huỳnh Văn Hồng Thạnh Ninh, Bảo Thuận HN X   

138 Nguyễn Thành Nóc Thạnh Lễ, Bảo Thuận HN X   

139 Trần Thị Liên Thạnh Lễ, Bảo Thuận HN X   

140 Trần Văn Khiêm Thạnh Tân, Bảo Thuận HN X   

141 Phan Văn Biệp Bờ Bàu, Mỹ Chánh HN X   

142 Nguyễn Mỹ Chi Xóm Mới, Mỹ Hòa HN X   

143 Nguyễn Thị Thùy Tân Quí, Mỹ Hòa HN X   

144 Phan Thị Nhi Bến Nò, Mỹ Hòa HN X   

145 Huỳnh Thị Duyên  Nhơn Thuận, Mỹ Nhơn HN X   

146 Nguyễn Thị A Nhơn Phú, Mỹ Nhơn HN X   

147 Trịnh Thị Trọng Nhơn Phú, Mỹ Nhơn HN X   

148 Lê Thị Chắc Phú Lợi, Phú Lễ HN X   

149 Nguyễn Văn Tuấn Phú Long, Phước Ngãi HN X   

150 Võ Thị Kim Tuyến Phước Thạnh, Phước Ngãi HN X   

151 Diếp Thị Thủy Phước Thới, Phước Ngãi HN X   

152 Bùi Thị Tuyết Mai  Xẻo Sâu, Tân Hưng HN X   

153 Cao Thị Út Em  Hưng Nhơn, Tân Hưng HN X   

154 Phan Thị Huỳnh Thúy  Hưng Nhơn, Tân Hưng HN X   
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155 Trần Mai Thứ  Tân Khai, Tân Hưng HN X   

156 Trần Thị Ngân  Tân An, Tân Hưng HN X   

157 Trần Thị Thúy Hồng  Hưng Nhơn, Tân Hưng HN X   

158 Hồ Thị Kiều Hoa Tân Định, Tân Thủy HN X   

159 Trần Thị Riết Tân An, Tân Thủy HN X   

160 Đào Thị Hoa Tân Điểm, Tân Xuân HN X   

161 Khổng Văn Thanh Tân Thanh 2, Tân Xuân HN X   

162 Nguyễn Thị Tư Tân Thanh 3, Tân Xuân HN X   

163 Phạm Thị Vị Tân Thị, Tân Xuân HN X   

164 Huỳnh Trung Hiếu Khu phố 4, TT Ba Tri HN X   

165 Lê Bảo Ngọc  An Hội, TT Ba Tri HN X   

166 Nguyễn Thị Huệ  An Hội, TT Ba Tri HN X   

167 Nguyễn Thị Vân Tường Khu phố 4, TT Ba Tri HN X   

168 Nguyễn Văn Thao  An Hội, TT Ba Tri HN X   

169 Trần Thị Lan Phương  Khu phố 5, TT Ba Tri HN X   

170 Võ Văn Lớn  An Hội, TT Ba Tri HN X   

171 Châu Thị Thanh Trúc Kp An Bình, TT Tiệm Tôm HN X   

172 Lê Thị Tơ Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

173 Lê Văn Phó KP An Thới, TT Tiệm Tôm HN X   

174 Lữ Thị Kiều Trang Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

175 Mai Thị Gấm KP An Thới, TT Tiệm Tôm HN X   

176 Ngô Thị Hà Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

177 Nguyễn Hoài Phong Kp An Bình, TT Tiệm Tôm HN X   

178 Nguyễn Thị Bốn Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

179 Nguyễn Thị Đen Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

180 Nguyễn Thị Sang Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

181 Phan Thị Hồng Phượng Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

182 Trịnh Thị Huyền Trân Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN X   

183 Lê Thị Thanh Thúy  Vĩnh Đức Tây, Vĩnh An HN X   

184 Nguyễn Thị Ngọc Nhung An Quới, Vĩnh An HN X   

185 Trương Công Danh Bảo Hòa, Vĩnh Hòa HN X   

186 Võ Văn Nhân Vĩnh Đức Đông, Vĩnh Hòa HN X   

187 Bùi Văn Thông  An Phú, An Bình Tây HN   X 

188 Huỳnh Thị Đào  Giồng Xoài, An Đức HN   X 

189 Phạm Thị Ngọc Phượng  Bến Đình, An Đức HN   X 

190 Đặng Văn Bìa An Quí, An Hòa Tây HN   X 

191 Hồ Văn Tới An Bình 1, An Hòa Tây HN   X 

192 Đặng Thị Thanh An Bình 1, An Hòa Tây HN   X 

193 Nguyễn Văn Lang An Phú 2, An Hòa Tây HN   X 

194 Nguyễn Văn Sáu  An Hòa, An Ngãi Tây  HN   X 

195 Bùi Văn Luyến  Thạnh Quí, Bảo Thạnh HN   X 

196 Đào Thị Hồng Thắm  Thạnh Quí, Bảo Thạnh HN   X 

197 Nguyễn Thị Em  Thạnh Quí, Bảo Thạnh HN   X 

198 Nguyễn Thị Nga  Thạnh Phước, Bảo Thạnh HN   X 

199 Nguyễn Văn Dụm  Thạnh Phước, Bảo Thạnh HN   X 
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200 Phạm Văn Truyền  Thạnh Phước, Bảo Thạnh HN   X 

201 Mai Thị Chăng Thạnh Hải, Bảo Thuận HN   X 

202 Trương Văn Đậm Gò Dầu, Mỹ Chánh HN   X 

203 Nguyễn Thị Bảnh Phước Thới, Phước Ngãi HN   X 

204 Trần Văn Biên Phú Long, Phước Ngãi HN   X 

205 Đoàn Ngọc Chung  Xẻo Sâu, Tân Hưng HN   X 

206 Trần Thúy Dung Tân Thanh 2, Tân Xuân HN   X 

207 Lê Thị Ngoảnh Chị Khu phố 5, TT Ba Tri HN   X 

208 Nguyễn Thị Năm Khu phố 5, TT Ba Tri HN   X 

209 Võ Thị Tiến Khu phố 1, TT Ba Tri HN   X 

210 Đoàn Thị Liên  Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm HN   X 

211 Huỳnh Thị Hiếu Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm HN   X 

212 Lưu Thị Bé Trang Kp An Lợi, TT Tiệm Tôm HN   X 

213 Nguyễn Thanh Thuý KP An Thới, TT Tiệm Tôm HN   X 

214 Nguyễn Thị Sáu Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN   X 

215 Nguyễn Thị Tổng  Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm HN   X 

216 Lê Thị Lạc  An Nhơn, Vĩnh An HN   X 

217 Nguyễn Thanh Thảo An Quới, Vĩnh An HN   X 

218 Nguyễn Văn Gắng Em An Quới, Vĩnh An HN   X 

219 Phạm Văn Lắng An Quới, Vĩnh An HN   X 

220 Cao Văn Nguyện  An Lợi, An Bình Tây CN X   

221 Diếp Thị Bé My  An Phú, An Bình Tây CN X   

222 Lê Văn Thanh  An Lợi, An Bình Tây CN X   

223 Lê Văn Tiến  An Thuận, An Bình Tây CN X   

224 Nguyễn Hùng Dũng  An Lợi, An Bình Tây CN X   

225 Nguyễn Kim Lợi  An Hòa, An Bình Tây CN X   

226 Nguyễn Thanh Tửng  An Hòa, An Bình Tây CN X   

227 Nguyễn Thị Nút  An Phú, An Bình Tây CN X   

228 Phạm Văn Cảnh  An Lợi, An Bình Tây CN X   

229 Nguyễn Ngọc Trường  Giồng Xoài, An Đức CN X   

230 Nguyễn Thị Trang  Giồng Cốc, An Đức CN X   

231 Nguyễn Văn Hùng  Giồng Ké, An Đức CN X   

232 Nguyễn Văn Linh  Giồng Cốc, An Đức CN X   

233 Trần Thanh Huy  Giồng Chuối, An Đức CN X   

234 Trần Thị Kim Chi  Giồng Chuối, An Đức CN X   

235 Trần Văn Quí  Giồng Ké, An Đức CN X   

236 Võ Văn Tiền Em  Giồng Xoài, An Đức CN X   

237 Bùi Thị Mai Giồng Lớn, An Hiệp CN X   

238 Bùi Văn Truyền Giồng Ao, An Hiệp CN X   

239 Đặng văn Phong Giồng Ao, An Hiệp CN X   

240 Đỗ Thị Trinh Giồng Gạch, An Hiệp CN X   

241 Huỳnh Thị Phượng Giồng Chi, An Hiệp CN X   

242 Lê Quốc Thắng Giồng Chi, An Hiệp CN X   

243 Lê Thị Hồng Giồng Gạch, An Hiệp CN X   

244 Nguyễn Thị Kim Phùng An Điền Lớn, An Hiệp CN X   
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245 Phan Hồng Nhơn An Bình, An Hiệp CN X   

246 Trần Văn Liền Giồng Chi, An Hiệp CN X   

247 Trần văn Nhỏ An Quí, An Hòa Tây CN X   

248 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh An Quí, An Hòa Tây CN X   

249 Nguyễn Thị Kim Pha An Quí, An Hòa Tây CN X   

250 Trần Thị Ngọc Điệp An Bình 2, An Hòa Tây CN X   

251 Võ Văn Tuấn   Giồng Sao, An Ngãi Tây CN X   

252 Trần Văn Trí  Giồng Sao, An Ngãi Tây CN X   

253 Bùi Văn Nhuận  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

254 Đặng Khánh Đệ  Thạnh Bình, Bảo Thạnh CN X   

255 Đặng Thị Phỉ  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN X   

256 Lê Thị Bài  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

257 Lê Thị Bè  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

258 Lê Thị Riêu  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN X   

259 Lê Văn Tới  Thạnh Thọ, Bảo Thạnh CN X   

260 Nguyễn Thị Mít  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN X   

261 Nguyễn Văn Đoàn  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN X   

262 Phạm Thanh Nhàn  Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh CN X   

263 Phạm Thị Đương  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN X   

264 Phạm Thị Thiền  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN X   

265 Phạm Văn Khánh  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN X   

266 Thị Dượi  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

267 Trần Văn Bé  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

268 Trần Văn Thương  Thạnh Bình, Bảo Thạnh CN X   

269 Trịnh Minh Tuấn  Thạnh Bình, Bảo Thạnh CN X   

270 Võ Thị Hoàng Dung  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN X   

271 Võ Văn Dũng  Thạnh Bình, Bảo Thạnh CN X   

272 Võ Văn Ưng  Thạnh Thọ, Bảo Thạnh CN X   

273 Bùi Thị Ngọc Hân Thạnh Bình, Bảo Thuận CN X   

274 Đào Ngọc Loan Thạnh Khương, Bảo Thuận CN X   

275 Dương Ngọc Giàu Thạnh Thới, Bảo Thuận CN X   

276 Lê Văn Hậu Thạnh Lễ, Bảo Thuận CN X   

277 Lê Văn Phong Thạnh Bình, Bảo Thuận CN X   

278 Nguyễn Thị Mì Thạnh Lễ, Bảo Thuận CN X   

279 Trần Hoàng Vũ Thạnh Lễ, Bảo Thuận CN X   

280 Trần Thị Phương Thạnh Tân, Bảo Thuận CN X   

281 Võ Văn Hòa Thạnh Tân, Bảo Thuận CN X   

282 Nguyễn Văn Em Gò Dầu, Mỹ Chánh CN X   

283 Phạm Thị Thảo Linh Cầu Vĩ, Mỹ Chánh CN X   

284 Bùi Thế Vinh Mỹ Thuận, Mỹ Hòa CN X   

285 Cao Văn Tửng Xóm Mới, Mỹ Hòa CN X   

286 Huỳnh Quang Linh Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

287 Lê Thị Trúc Thanh Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

288 Lê Thị Yến Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

289 Lê văn Dủm Xóm Mới, Mỹ Hòa CN X   
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290 Lê Văn Được Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

291 Lê Văn Linh Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

292 Lý Hoàng Linh Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

293 Nguyễn Thanh Phong Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

294 Nguyễn Thị Ngãnh Xóm Mới, Mỹ Hòa CN X   

295 Nguyễn Thị Sơn Mỹ Thuận, Mỹ Hòa CN X   

296 Nguyễn Văn Phương Xóm Mới, Mỹ Hòa CN X   

297 Nguyễn Văn Tình Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

298 Phan Thị Duyên Mỹ Hòa, Mỹ Hòa CN X   

299 Phan Văn Thảo Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

300 Võ Minh Tâm Mỹ Thuận, Mỹ Hòa CN X   

301 Võ Văn Tuấn Hòa Bình, Mỹ Hòa CN X   

302 Nguyễn Thị Sậu Xóm Mới, Mỹ Hòa CN X   

303 Lương Phước Thuận Nhơn Phú, Mỹ Nhơn CN X   

304 Bùi Văn Chí Phú Lợi, Phú Lễ CN X   

305 Trần Thanh Vân Phú Thạnh, Phú Lễ CN X   

306 Châu Thị Thao Phước Thới, Phước Ngãi CN X   

307 Ngô Thị Tiến Phú Long, Phước Ngãi CN X   

308 Phan Vĩnh Phúc Phú Thuận, Phước Ngãi CN X   

309 Nguyễn Hoàng Tâm  Tân Khai, Tân Hưng CN X   

310 Phạm Văn Cảnh  Kinh Mới, Tân Hưng CN X   

311 Võ Văn Khuýt  Tân An, Tân Hưng CN X   

312 Lê Thị Loan Tân Định, Tân Thủy CN X   

313 Cao Hoài Hận Tân Thị, Tân Xuân CN X   

314 Cao Văn Điền Tân Điểm, Tân Xuân CN X   

315 Đặng Văn Xiểm Tân Hòa, Tân Xuân CN X   

316 Đỗ Thị Diễm Tân Thanh 3, Tân Xuân CN X   

317 Hà Thị Mốt Tân Thị, Tân Xuân CN X   

318 Hứa Dương Ngọc Ẩn Tân Thị, Tân Xuân CN X   

319 Lê Quang Tài Tân Điểm, Tân Xuân CN X   

320 Lê Thị Ngọc yến Tân Thị, Tân Xuân CN X   

321 Lê Văn Hùng Tân Thị, Tân Xuân CN X   

322 Nguyễn Tấn Chiến Tân Hòa, Tân Xuân CN X   

323 Nguyễn Thị Lắm Tân Thị, Tân Xuân CN X   

324 Nguyễn Thị Lĩnh Tân Thanh 3, Tân Xuân CN X   

325 Nguyễn Trường Hận Mỹ Quí, Tân Xuân CN X   

326 Nguyễn Văn Len Tân Thanh 2, Tân Xuân CN X   

327 Nguyễn Văn Phục Tân Điểm, Tân Xuân CN X   

328 Nguyễn Văn Tâm Tân Điểm, Tân Xuân CN X   

329 Phan Thị Thanh Tân Thanh 1, Tân Xuân CN X   

330 Thái Thành Nhân Tân Điểm, Tân Xuân CN X   

331 Trần Duy Cường Tân Thanh 2, Tân Xuân CN X   

332 Trần Văn Hùng Tân Điểm, Tân Xuân CN X   

333 Trần Văn Nên Tân Thị, Tân Xuân CN X   

334 Triệu Văn Tiếng Mỹ Quí, Tân Xuân CN X   
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335 Trương Triết Hồng Mỹ Quí, Tân Xuân CN X   

336 Võ Thị Nganh Tân Thanh 2, Tân Xuân CN X   

337 Đặng Văn Tài Kp An Bình, TT Tiệm Tôm CN X   

338 Đặng Văn Tầng KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN X   

339 Đỗ Sơn Lan Kp An Lợi, TT Tiệm Tôm CN X   

340 Hồ Thị Duyên Kp An Lợi, TT Tiệm Tôm CN X   

341 Hồ Văn Hải Kp An Bình, TT Tiệm Tôm CN X   

342 Huỳnh Thị Lý Kp An Bình, TT Tiệm Tôm CN X   

343 Lê Thị Tuyết Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm CN X   

344 Ngô Thị Ngay Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm CN X   

345 Nguyễn Thị Ái KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN X   

346 Nguyễn Thị Kim Liên KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN X   

347 Nguyễn Văn Hồng Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm CN X   

348 Phạm Văn Dới KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN X   

349 Phạm Văn Thắng KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN X   

350 Võ Thị Thu Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm CN X   

351 Võ Văn Phương KP An Thới, TT Tiệm Tôm CN X   

352 Hồ Thị Nót  Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An CN X   

353 Huỳnh Thị Ngọc Huyền  Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An CN X   

354 Nguyễn Thị Thùy Trang  An Nhơn, Vĩnh An CN X   

355 Thái Văn Đông  Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An CN X   

356 Võ Thị Thưởng  An Quới, Vĩnh An CN X   

357 Võ Văn Lộc  Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An CN X   

358 Hồ Văn Niếm Bảo Hòa, Vĩnh Hòa CN X   

359 Nguyễn Văn Em Bảo Hòa, Vĩnh Hòa CN X   

360 Trịnh Văn Hồng Bến Vựa Bắc, Vĩnh Hòa CN X   

361 Võ Văn Ngững Bến Vựa Bắc, Vĩnh Hòa CN X   

362 Bùi Thị Lựu  An Lợi, An Bình Tây CN   X 

363 Lương Quang Trung  An Hòa, An Bình Tây CN   X 

364 Nguyễn Hữu Phong  An Hòa, An Bình Tây CN   X 

365 Bùi Thị Hồng Duyên  Giồng Xoài, An Đức CN   X 

366 Đoàn Văn Bé  Giồng Ké, An Đức CN   X 

367 Lê Thị Hà  Bến Đình, An Đức CN   X 

368 Lê Văn Voi  Giồng Xoài, An Đức CN   X 

369 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Bến Đình, An Đức CN   X 

370 Nguyễn Văn Lên  Giồng Cục, An Đức CN   X 

371 Nguyễn Văn Rồi  Giồng Cục, An Đức CN   X 

372 Lê Thị Trang Giồng Ao, An Hiệp CN   X 

373 Nguyễn Thị Diệu An Điền Lớn, An Hiệp CN   X 

374 Bùi Thị Tuyết An Quí, An Hòa Tây CN   X 

375 Nguyễn Thị Hương  Giồng Sao, An Ngãi Tây CN   X 

376 Phạm Tân Xuyên  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN   X 

377 Bùi Minh Tâm  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN   X 

378 Châu Văn Hữu Em  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN   X 

379 Lê Văn Minh  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN   X 
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380 Nguyễn Thanh Liêm  Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh CN   X 

381 Nguyễn Thị Hiên  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN   X 

382 Nguyễn Thị Lan  Thạnh Lợi, Bảo Thạnh CN   X 

383 Nguyễn Văn Ngại  Thạnh Phước, Bảo Thạnh CN   X 

384 Phạm Văn Bước  Thạnh Thọ, Bảo Thạnh CN   X 

385 Trịnh Thị Chia  Thạnh Bình, Bảo Thạnh CN   X 

386 Võ Thị Diễm  Thạnh Thọ, Bảo Thạnh CN   X 

387 Võ Thị Mang  Thạnh Bình, Bảo Thạnh CN   X 

388 Võ Văn Trượng  Thạnh Quí, Bảo Thạnh CN   X 

389 Nguyễn Văn Có Thạnh Tân, Bảo Thuận CN   X 

390 Nguyễn Văn Hộp Thạnh Thới, Bảo Thuận CN   X 

391 Lê Thanh Hải Mỹ Thuận, Mỹ Hòa CN   X 

392 Trần Thị Trường Phú Long, Phước Ngãi CN   X 

393 Lê Tấn Phong Tân Bình, Tân Thủy CN   X 

394 Trần Văn Diễn Tân Thanh 2, Tân Xuân CN   X 

395 Võ Thị Chứa Tân Thuận, Tân Xuân CN   X 

396 Ngô Văn Ân Khu phố 6, TT Ba Tri CN   X 

397 Uông Điền Khu phố 1, TT Ba Tri CN   X 

398 Đặng Thị Xem Kp An Bình, TT Tiệm Tôm CN   X 

399 Đỗ Thị Hồi Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm CN   X 

400 Huỳnh Văn Báo Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm CN   X 

401 Huỳnh Văn Thành Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm CN   X 

402 Nguyễn Thanh Vũ Kp An Thuận, TT Tiệm Tôm CN   X 

403 Nguyễn Thị Thùy Trang Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm CN   X 

404 Trần Văn Rái Kp An Thạnh, TT Tiệm Tôm CN   X 

405 Nguyễn Thị Vui  Bến Vựa Bắc, Vĩnh Hòa CN   X 

VI Huyện Thạnh Phú   251 178 73 

1 Tạ Thị Định Phủ, Tân Phong NCC X   

2 Bùi Thị Phượng An Hòa B, Mỹ An NCC X   

3 Nguyễn Văn Quang Phú Lợi, Phú Khánh NCC   X 

4 Trần Văn Hạnh Phú Long Phụng B, Phú Khánh NCC   X 

5 Lê Văn Trường Phú Long Phụng A, Phú Khánh NCC   X 

6 Nguyễn Thị Lùng Phú Long Phụng A, Phú Khánh NCC   X 

7 Mai Văn Châu Phú Long Phụng B, Phú Khánh NCC   X 

8 Võ Thanh Hùng Phú Long Phụng A, Phú Khánh NCC   X 

9 Đinh Công Tá  Phú Lợi, Phú Khánh NCC   X 

10 Phan Văn Đoàn Phú Long Phụng A, Phú Khánh NCC   X 

11 Ngô Thị Miều Phú Hòa, Phú Khánh NCC   X 

12 Huỳnh Thị Chất Phủ, Tân Phong NCC   X 

13 Lê Thị Tập Thạnh A, Tân Phong NCC   X 

14 Nguyễn Văn Quyền Phú , Tân Phong NCC   X 

15 Trần Thị Hoai Xương Long, Thới Thạnh NCC   X 

16 Trần Thị Sen Quí An, Hòa Lợi NCC   X 

17 Nguyễn Văn Ron Thạnh Trị Thượng, Mỹ Hưng NCC   X 

18 Mai Thị Điệp ấp An Điền, An Điền NCC   X 
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19 Đoàn Thị Ca Phú Long Phụng B, Phú Khánh NCC   X 

20 Hồ Thị Nỉ Phú Lợi , Phú Khánh HN X   

21 Huỳnh Thị Chót Phú Hòa, Phú Khánh HN X   

22 Võ Thị Thành Phú Long Phụng B, Phú Khánh HN X   

23 Huỳnh Thị Tất Phú Hòa, Phú Khánh HN X   

24 Lê Quang Minh Ấp Hòa, xã Đại Điền HN X   

25 Nguyễn Văn Cường Ấp Thới, xã Đại Điền HN X   

26 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Thạnh A, Tân Phong HN X   

27 Nguyễn Ngọc Nhựt Phú, Tân Phong HN X   

28 Mai Văn Hùng Xương Thới III, Thới Thạnh HN X   

29 Hồ Văn Sên Xương Hòa II HN X   

30 Đặng Ngọc Nhân Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

31 Lê Thị Nguyên Thạnh Hòa A, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

32 Lương Thị Thúy Hằng Thạnh Hòa B, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

33 Bùi Thanh Ngon Thạnh Hòa B, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

34 Nguyễn Thị Chuyền Thạnh Quí, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

35 Nguyễn Văn Bảy ấp Thạnh Tân, Bình Thạnh HN X   

36 Đỗ Thị Nga ấp Thạnh An, Bình Thạnh HN X   

37 Nguyễn Thị Nhanh Ấp Giao Hòa A, Giao Thạnh HN X   

38 Đỗ Thị Nhẫn Phú Long Phụng B, Phú Khánh HN   X 

39 Mai Thị Hường Ấp Vĩnh Bắc HN   X 

40 Trần Thị Thanh Qúi Thế, Quới Điền HN   X 

41 Lê Thị Ni Quí Thạnh, Quới Điền HN   X 

42 Huỳnh Thị Loan Thạnh Hòa A, Thị trấn Thạnh Phú HN   X 

43 Phạm Thị Rỏ ấp An Điền, An Điền HN   X 

44 Nguyễn Thị Huệ ấp An Điền, An Điền HN   X 

45 Phạm Văn Khởi Ấp Giao Hòa B, Giao Thạnh HN   X 

46 Nguyễn Thị Cẩm Trúc Phú Long Phụng B, Phú Khánh CN X   

47 Nguyễn Thị Tư Phú Long Phụng B, Phú Khánh CN X   

48 Quách Thị Tuất Phú Long Phụng A, Phú Khánh CN X   

49 Nguyễn Thanh Bình Ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền CN X   

50 Mạc Văn Sơn Ấp Khu Phố, xã Đại Điền CN X   

51 Trần Thị Kim Yến Ấp Mỹ xã Đại Điền CN X   

52 Trần Văn Thanh Phủ, Tân Phong CN X   

53 Lý Văn Phúc Thạnh Khương B, Mỹ Hưng CN X   

54 Phan Thị Thấm Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

55 Nguyễn Văn Bảy Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

56 Phạm Văn Hai khu phố 4, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

57 Ngô Thị Lọt Thạnh Hòa A, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

58 Trần Thanh Quang Thạnh Hòa A, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

59 Nguyễn Thị Đa ấp An Thủy, xã An Qui CN X   

60 Tống Văn Cho Ấp Giao Bình, Giao Thạnh CN X   

61 Nguyễn Thị Hiếu Thạnh Lợi, Thạnh Phong CN X   

62 Nguyễn Văn Tiếp Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải CN X   

63 Lượng Thị Bé Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hải CN X   
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64 Huỳnh Thị Nghĩa Ấp Khu Phố, xã Đại Điền CN   X 

65 Nguyễn Văn Sáu Ấp Mỹ xã Đại Điền CN   X 

66 Hồ Thị Cảnh Quí Khương, Quới Điền CN   X 

67 Hồ Thị Sảnh Quí Khương, Quới Điền CN   X 

68 Nguyễn Văn Hưởng Qúi Thế, Quới Điền CN   X 

69 Phan Thị Lựa Quí Thạnh, Quới Điền CN   X 

70 Lê Văn Đại ấp Đại Thôn, Thạnh Phong CN   X 

71 Phan Văn Nhiên ấp Thạnh Phước, Thạnh Phong CN   X 

72 Nguyễn Thị Bèo Thạnh Hưng B, Thạnh Hải CN   X 

73 Nguyễn Văn Tiên Phong, Tân Phong KK X   

74 Hồ Duy Tân Phủ, Tân Phong KK X   

75 Nguyễn Thị Dung Thạnh B, Tân Phong KK X   

76 Nguyễn Văn Thuận Xương long, Thới Thạnh KK X   

77 Nguyễn Văn Bảy Quí An, Hòa Lợi KK X   

78 Phan Phương Linh Quí An, Hòa Lợi KK X   

79 Nguyễn Hoàng Nam Quí An, Hòa Lợi KK X   

80 Đoàn Thanh Lâm Quí Bình, Hòa Lợi KK X   

81 Võ Thị Dữ Quí Bình, Hòa Lợi KK X   

82 Nguyễn Văn Tùng Quí Hòa, Hòa Lợi KK X   

83 Trần Văn Chậu Quí Hòa, Hòa Lợi KK X   

84 Nguyễn Văn Toàn Quí Lợi, Hòa Lợi KK X   

85 Nguyễn Văn Xinh Quí Thuận B, Hòa Lợi KK X   

86 Nguyễn Lục Linh Quí Thuận B, Hòa Lợi KK X   

87 Võ Hoàng Châu Tuấn Quí Thuận B, Hòa Lợi KK X   

88 Đào Minh Dũng Quí Khương, Quới Điền KK X   

89 Nguyễn Thành Thi Qúi Thế, Quới Điền KK X   

90 Đinh Văn Trước Thạnh Trị Thượng, Mỹ Hưng KK X   

91 Tống Thành Thảo Thạnh Trị Thượng, Mỹ Hưng KK X   

92 Đặng Văn Chúng Thạnh Hưng, Mỹ Hưng KK X   

93 Nguyễn Văn Xuyên Thạnh Hưng, Mỹ Hưng KK X   

94 Trần Thanh Liêm Thạnh Hưng, Mỹ Hưng KK X   

95 Trần Thị Xoàn Thạnh Hưng, Mỹ Hưng KK X   

96 Võ Văn Tân An Hòa B, Mỹ An KK X   

97 Lê Văn Thừa An Hòa B, Mỹ An KK X   

98 Huỳnh Thị Thúy An Hòa B, Mỹ An KK X   

99 Bùi Thanh Sơn Thạnh Mỹ, Mỹ An KK X   

100 Trần Văn Khắp Thạnh Mỹ, Mỹ An KK X   

101 Nguyễn Văn Gàng Thạnh Hưng, Mỹ An KK X   

102 Lê Văn Công An Hòa, Mỹ An KK X   

103 Lê Thúy Hằng Thạnh Mỹ, Mỹ An KK X   

104 Lê Thái Bạch Thạnh Mỹ, Mỹ An KK X   

105 Trần Văn Được Thạnh Mỹ, Mỹ An KK X   

106 Nguyễn Văn Trưởng ấp Thạnh Tân, Bình Thạnh KK X   

107 Nguyễn Quốc Dũng  ấp Thạnh Lợi, Bình Thạnh KK X   

108 Nguyễn Văn Tôn ấp Thạnh Quí B, Bình Thạnh KK X   
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109 Nguyễn Văn Thái ấp Thạnh Lại, Bình Thạnh KK X   

110 Nguyễn Văn Điều ấp Thạnh Bình, Bình Thạnh KK X   

111 Nguyễn Văn Ngoan ấp Thạnh Bình, Bình Thạnh KK X   

112 Đào Văn Em Ấp An Bình, Xã An Thạnh KK X   

113 Phạm Văn Út Ấp An Bình, Xã An Thạnh KK X   

114 Nguyễn Thị Mai Ấp An Ngãi B, Xã An Thạnh KK X   

115 Nguyễn Văn Tuấn  An Hội A, An Thuận KK X   

116 Nguyễn Thị Tố  An Hòa , An Thuận KK X   

117 Huỳnh Văn Dặm ấp An Điền, An Điền KK X   

118 Đinh Công Văn ấp An Điền, An Điền KK X   

119 Huỳnh Thị Chiến ấp An Khương A, An Điền KK X   

120 Lê Văn Chiến ấp An Khương A, An Điền KK X   

121 Phạm Văn Ni ấp An Khương A, An Điền KK X   

122 Lê Văn Đột ấp An Khương A, An Điền KK X   

123 Thạch Thị Hồng Hạnh Ấp Thạnh Lợi, Giao Thạnh KK X   

124 Phạm Thị Mul Ấp Giao Hòa Chợ, Giao Thạnh KK X   

125 Phan Văn Trung Thạnh Lợi, Thạnh Phong KK X   

126 Huỳnh Văn Cưng ấp Thạnh An, Thạnh Phong KK X   

127 Quang Văn Phú ấp Thạnh An, Thạnh Phong KK X   

128 Võ Văn Dô Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải KK X   

129 Trương Chí Trọng Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải KK X   

130 Phạm Văn Hiếu Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

131 Phan Văn Điền Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

132 Phạm Bé Tý Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

133 Phan Văn Khanh Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

134 Ngô Thị Thệ Thạnh Hưng B, Thạnh Hải KK X   

135 Trần Hiếu Thiện Thạnh Hưng B, Thạnh Hải KK X   

136 Phan Văn Thi Thạnh Thới B, Thạnh Hải KK X   

137 Đoàn Thị Viềng Thạnh Thới B, Thạnh Hải KK X   

138 Nguyễn Minh Giang Thạnh Thới B, Thạnh Hải KK X   

139 Nguyễn Văn Đẳng Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải KK X   

140 Huỳnh Văn Thảo Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải KK X   

141 Nguyễn Thị Quyển Nhi Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải KK X   

142 Trương Thị Bích Tuyền Ấp Thạnh Thới Đông, Thạnh Hải KK X   

143 Nguyễn Thị Nên Ấp Thạnh Thới Đông, Thạnh Hải KK X   

144 Nguyễn Văn Hiểu Ấp Thạnh Thới Đông, Thạnh Hải KK X   

145 Lê Văn Nguyễn Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hải KK X   

146 Võ Văn Toán Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hải KK X   

147 Lâm Văn Tâm Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hải KK X   

148 Đoàn Thị Tuyết Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

149 Nguyễn Thị Xuân Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

150 Đặng Văn Trường Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK X   

151 Phan Thị Vũ Thạnh Hưng B, Thạnh Hải KK X   

152 Lê Văn Chí Thạnh Hưng B, Thạnh Hải KK X   

153 Phan Văn Lắm Thạnh Thới A, Thạnh Hải KK X   
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154 Nguyễn Thị Ngoa Thạnh Thới A, Thạnh Hải KK X   

155 Nguyễn Thị Hân Thạnh Thới A, Thạnh Hải KK X   

156 Nguyễn Văn Hai Ấp Vĩnh Bắc KK   X 

157 Phạm Thị Dàng Quí Bình, Hòa Lợi KK   X 

158 Nguyễn Thị Ba Qúi Thế, Quới Điền KK   X 

159 Trần Văn Quới Thạnh Khương A , Mỹ Hưng KK   X 

160 Trần Thị Diễm Thạnh Mỹ, Mỹ Hưng KK   X 

161 Nguyễn Văn Hoài Thạnh Hưng, Mỹ Hưng KK   X 

162 Huỳnh Thị Bé An Hòa B, Mỹ An KK   X 

163 Dương Văn Túc ấp Giang Hà, An Điền KK   X 

164 Nguyễn Văn Hiền ấp Giang Hà, An Điền KK   X 

165 Lê Văn Bí ấp Giang Hà, An Điền KK   X 

166 Trịnh Thị Cơi ấp An Khương A, An Điền KK   X 

167 Nguyễn Văn Tó ấp Đại Thôn, Thạnh Phong KK   X 

168 Lê Văn Tấn ấp Đại Thôn, Thạnh Phong KK   X 

169 Phạm Văn Ril Ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Hải KK   X 

170 Trương Văn Lil Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK   X 

171 Nguyễn Thị Xuân Cúc Ấp Thạnh Hải, Thạnh Hải KK   X 

172 Huỳnh Thị Thu Thạnh Mỹ, Mỹ An NCC X   

173 Nguyễn Thị Bé Ba An Hòa, Mỹ An NCC X   

174 Trần Văn Nghĩa ấp An Khương A, An Điền NCC X   

175 Nguyễn Văn Bé Em ấp An Khương B, An Điền NCC X   

176 Hồ Thị Diệu Thạnh B, Tân Phong NCC   X 

177 Huỳnh Văn Mến Quí Thuận A, Hòa Lợi NCC   X 

178 Cao Thị Hương Thạnh Mỹ, Mỹ An NCC   X 

179 Nguyễn Thị Lình Ấp Thạnh Lợi, Giao Thạnh NCC   X 

180 Nguyễn Văn Hỏi Ấp Tân Hiệp, Giao Thạnh NCC   X 

181 Nguyễn Thị Thảo ấp Thạnh Phước, Thạnh Phong NCC   X 

182 Phạm Văn Minh Quí An Hoà, Hòa Lợi HN X   

183 Lê Văn Mơ Quí An Hoà, Hòa Lợi HN X   

184 Võ Thị Nhớ An Khương, Mỹ An HN X   

185 Lê Thị Kim Phượng An Hòa, Mỹ An HN X   

186 Đỗ Thị Loan Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

187 Phạm Văn Tươi Thạnh Hòa A, Thị trấn Thạnh Phú HN X   

188 Văng Thị Hằng ấp Thạnh Quí A, Bình Thạnh HN X   

189 Võ Thị Ngon ấp Thạnh An, Bình Thạnh HN X   

190 Nguyễn Tuấn Đạt ấp Thạnh Quí B, Bình Thạnh HN X   

191 Nguyễn Thị Kiều Tiên Ấp An Bình, Xã An Thạnh HN X   

192 Nguyễn Thị Đừng An Hội B, An Thuận HN X   

193 Trà Văn Tấn  An Hội A, An Thuận HN X   

194 Nguyễn Văn Đông ấp An Phú, xã An Qui HN X   

195 Hồ Văn Cay Ấp An Hòa, xã An Nhơn HN X   

196 Phan Văn Quân ấp An Điền, An Điền HN X   

197 Bùi Duy Khánh Ấp Thạnh Lợi, Giao Thạnh HN X   

198 Nguyễn Văn Vũ ấp Thạnh An, Thạnh Phong HN X   
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199 Huỳnh Thị Sùng ấp Thạnh An, Thạnh Phong HN X   

200 Võ Thị Lục ấp Thạnh Lộc, Thạnh Phong HN X   

201 Nguyễn Thị Lọt Quí An Hoà, Hòa Lợi HN   X 

202 Phan Thị Mai Qúi Thế, Quới Điền HN   X 

203 Hồ Nam Hải Thạnh Khương A , Mỹ Hưng HN   X 

204 Võ Hoàng Khánh Hải Thạnh Khương A , Mỹ Hưng HN   X 

205 Lưu Văn Khánh Thạnh Khương A , Mỹ Hưng HN   X 

206 Phạm Văn Yên Thạnh Khương A , Mỹ Hưng HN   X 

207 Phạm Thị Thương Thạnh Khương A , Mỹ Hưng HN   X 

208 Võ Thị Nghiệp Thạnh Trị Thượng, Mỹ Hưng HN   X 

209 Đỗ Minh Thư Thạnh Hưng, Mỹ Hưng HN   X 

210 Hồ Thị Anh ấp Đại Thôn, Thạnh Phong HN   X 

211 Phạm Văn Tại Ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền CN X   

212 Lê Thị Hà Ấp Thới, xã Đại Điền CN X   

213 Nguyễn Minh Lam Thạnh A, Tân Phong CN X   

214 Đào Công Ngoan Phong, Tân Phong CN X   

215 Võ Thành Sơn Phú, Tân Phong CN X   

216 Hồ Thị Loan Em Thạnh B, Tân Phong CN X   

217 Phan Thị Tuyết Thạnh B, Tân Phong CN X   

218 Nguyễn Văn Lam Quí Lợi, Hòa Lợi CN X   

219 Nguyễn Văn Dũng Thạnh Khương B, Mỹ Hưng CN X   

220 Mai Văn Tới An Hòa B, Mỹ An CN X   

221 Trần Thị Bé Thạnh Trị Thượng, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

222 Nguyễn Phước Hậu Thạnh Hòa B, Thị trấn Thạnh Phú CN X   

223 Bùi Vũ Lâm ấp Thạnh Quí A, Bình Thạnh CN X   

224 Lê Văn Hận ấp Thạnh Lợi, Bình Thạnh CN X   

225 Lê Văn Ớt ấp Thạnh An, Bình Thạnh CN X   

226 Nguyễn Thị Tiếu ấp Thạnh Lại, Bình Thạnh CN X   

227 Phạm Văn Đạt ấp An Thới, xã An Qui CN X   

228 Nguyễn Văn Huynh ấp An Bình, xã An Qui CN X   

229 Phạm Văn Liền ấp An Phú, xã An Qui CN X   

230 Nguyễn Hữu Nghị ấp An Phú, xã An Qui CN X   

231 Bùi Xí Được ấp An Huề, xã An Qui CN X   

232 Đinh Thị Én ấp An Huề, xã An Qui CN X   

233 Đặng Thị Chiều ấp An Huề, xã An Qui CN X   

234 Lê Văn Tâm Ấp An Bình, xã An Nhơn CN X   

235 Nguyễn Văn Chính Ấp An Định, xã An Nhơn CN X   

236 Trần Thị Rồi Ấp An Định, xã An Nhơn CN X   

237 Phạm Văn Liêm Ấp An Định, xã An Nhơn CN X   

238 Huỳnh Văn Trúc ấp An Điền, An Điền CN X   

239 Nguyễn Ngọc Hưng ấp Giang Hà, An Điền CN X   

240 Nguyễn Văn Đượm ấp Giang Hà, An Điền CN X   

241 Nguyễn Văn Ruộng ấp Giang Hà, An Điền CN X   

242 Phan Văn Soạn ấp An Khương B, An Điền CN X   

243 Trương Văn Linh ấp An Khương B, An Điền CN X   
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244 Hồ Thị Dợt ấp Thạnh Hòa, Thạnh Phong CN X   

245 Phan Văn Mừng Thạnh Trị Thượng, Mỹ Hưng CN   X 

246 Võ Thị Sang Thạnh Hưng, Mỹ Hưng CN   X 

247 Phạm Thị Liễu An Ninh A , An Thuận CN   X 

248 Nguyễn Văn Mách  An Khương, An Thuận CN   X 

249 Lê Hữu Cảnh  An Hội A, An Thuận CN   X 

250 Lê Văn Song ấp Đại Thôn, Thạnh Phong CN   X 

251 Lưu Văn Nam ấp Thạnh An, Thạnh Phong CN   X 

VII Huyện Mỏ Cày Nam   284 202 82 

1 Nguyễn Văn Cho Khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày NCC X   

2 Huỳnh Văn Thông An Lợi - An Thới NCC X   

3 Nguyễn Thị Đồng Phú Trạch 1, Cẩm Sơn NCC X   

4 Nguyễn Thị Ngọc Loan Ấp Bình Đông 1 - Hương Mỹ NCC X   

5 Đinh Văn Đức Tân Qưới Tây B, Minh Đức NCC X   

6 Đinh Thị Hai Tân Qưới Tây A, Minh Đức NCC X   

7 Lê Thị Hảo Phú Lộc, An Định   NCC X   

8 Võ Văn Bảy ấp An Hòa, Xã Bình Khánh NCC X   

9 Trần Văn Tăng An Khánh, Phước Hiệp NCC X   

10 Lê Văn Phước Tân Phú 2, Phước Hiệp NCC X   

11 Mai Thị Phương Hội Thành, Tân Hội NCC   X 

12 Nguyễn Văn Dũng An Lộc Thị, An Thạnh NCC   X 

13 Trần Văn Hồng Bình Thới, An Thạnh NCC   X 

14 Nguyễn Ngọc Thanh Vĩnh Khánh, An Thạnh NCC   X 

15 Lê Văn Chí Ấp An Thiện, Thành Thới B NCC   X 

16 Nguyễn Văn Lai An Hòa - An Thới NCC   X 

17 Nguyễn Văn Mười An Thuận - An Thới NCC   X 

18 Ngô Văn Nhợ  Phú Hữu, Cẩm Sơn NCC   X 

19 Lê Thị Lệ ấp Thạnh Đông - Hương Mỹ NCC   X 

20 Nguyễn Thị Vân Tân Hòa A, Minh Đức NCC   X 

21 Bùi Thị Bé Tư Tân Qưới Đông A, Minh Đức NCC   X 

22 Nguyễn Thị Xuyên ấp Tân Lễ 2, Tân Trung NCC   X 

23 Lê Thị Hoa ấp Tân Ngãi, Tân Trung NCC   X 

24 Nguyễn Thị Hẹ ấp Tân Ngãi, Tân Trung NCC   X 

25 Bùi Thị Ánh ấp Tân Ngãi, Tân Trung NCC   X 

26 Nguyễn Thị Bay ấp Tân Ngãi, Tân Trung NCC   X 

27 Nguyễn Thị Đẹp Phú Lộc, An Định NCC   X 

28 Bùi Văn Nhiêl Phú Lộc Thượng, An Định NCC   X 

29 Lê Văn Pho ấp An Hoà, Xã Bình Khánh NCC   X 

30 Nguyễn Thị Phấn Tân Phú 1, Phước Hiệp NCC   X 

31 Mai Văn Bé Tân Phú 1, Phước Hiệp NCC   X 

32 Nguyễn Thị Tiếp Tân Phú 2, Phước Hiệp NCC   X 

33 Nguyễn Văn Rết Tân Quới 1, Phước Hiệp NCC   X 

34 Lê Văn Rết Tân Quới 1, Phước Hiệp NCC   X 

35 Huỳnh Văn Việt Tân Quới 2, Phước Hiệp NCC   X 

36 Nguyễn Thị Sáu Khu phố 1, thị trấn Mỏ Cày HN X   
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37 Lê Thị Mỹ Nương Bình Đông, Cẩm Sơn HN X   

38 Nguyễn Hoàng Duy Long Trạch, Cẩm Sơn HN X   

39 Trần Quốc Hải Bình Tây, Cẩm Sơn HN X   

40 Trần Kỳ Minh Bình Đông, Cẩm Sơn HN X   

41 Trần Văn Na Thạnh Phó, Cẩm Sơn HN X   

42 Nguyễn Văn Tuấn Hòa Phú 2, Định Thủy HN X   

43 Trương Văn Hùng Khu phố 3, TT Mỏ Cày HN   X 

44 Nguyễn Xuân Hùng Tân Lộc, Tân Hội HN   X 

45 Nguyễn Văn Chiến An Thiện - An Thới HN   X 

46 Bùi Thị Rí An Lợi - An Thới HN   X 

47 Võ Văn Xê An Lợi - An Thới HN   X 

48 Nguyễn Văn Đèo An Lợi - An Thới HN   X 

49 Nguyễn Thị Thủy ấp Tân Thành Hạ, Tân Trung HN   X 

50 Phan Văn Bụi Hội Thành, Tân Hội CN X   

51 Huỳnh Vũ Điệp Bình Thới, An Thạnh CN X   

52 Nguyễn Hoàng Giang Vĩnh Khánh, An Thạnh CN X   

53 Đinh Thị Nga An Lộc Thị, An Thạnh CN X   

54 Nguyễn Văn Xem An Lộc Thị, An Thạnh CN X   

55 Đoàn Vũ Phong An Lộc - An Thới CN X   

56 Nguyễn Văn Hận An Lộc - An Thới CN X   

57 Phạm Thị Thanh Trúc An Hòa - An Thới CN X   

58 Đỗ Văn Một An Thuận - An Thới CN X   

59 Mai Thùy Nhi An Hòa - An Thới CN X   

60 Ngô Thị Chẩn  Nhuận Trạch, Cẩm Sơn CN X   

61 Huỳnh Thị Bé Nhuận Trạch, Cẩm Sơn CN X   

62 Nguyễn Minh Đằng Phú Hữu, Cẩm Sơn CN X   

63 Trịnh Văn Hồng Phú Hữu, Cẩm Sơn CN X   

64 Bùi văn Ân ấp Thị - Hương Mỹ CN X   

65 Lê Quốc Khánh ấp Bình Đông 1 - Hương Mỹ CN X   

66 Phạm Văn Chí  ấp Bình Đông 1 - Hương Mỹ CN X   

67 Châu Lệ Thu Ấp Bình Đông 1 - Hương Mỹ CN X   

68 Nguyễn Thị Nỡ Phú Lộc, An Định CN X   

69 Đỗ Thái Hồng Thẩm Phú Lợi Hạ, An Định CN X   

70 Nguyễn Thị Thao ấp An Hoà, Bình Khánh CN X   

71 Phạm Văn Phước An Khánh, Phước Hiệp CN X   

72 Trần Thị Ly Tân Phú 1, Phước Hiệp CN X   

73 Lê Văn Hạnh Khu phố 6, thị trấn Mỏ Cày CN   X 

74 Nguyễn Hữu Phước Khu phố 6, thị trấn Mỏ Cày CN   X 

75 Nguyễn Tấn Khương Khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày CN   X 

76 Nguyễn Thị Tiến An Hòa - An Thới CN   X 

77 Huỳnh Văn Cấm Tân Hòa A, Minh Đức CN   X 

78 Thi Thị Kim Tân Quới Đông B, Minh Đức CN   X 

79 Nguyễn Văn Đàng ấp Tân Hậu 2, Tân Trung CN   X 

80 Nguyễn Thị Phúc ấp Phước Hảo, Bình Khánh CN   X 

81 Lê Văn Tình ấp Phước Điền, Bình Khánh CN   X 
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82 Phạm Hoàng Khươm An Khánh, Phước Hiệp CN   X 

83 Nguyễn Văn Phé An Khánh, Phước Hiệp CN   X 

84 Trần Văn Thanh An VĨnh 1, xã Đa Phước Hội KK X   

85 Nguyễn Văn Đùm An VĨnh 1, xã Đa Phước Hội KK X   

86 Nguyễn Văn Ngoan ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội KK X   

87 Mai Thị Đá Hội Thành, Tân Hội KK X   

88 Dương Thị Quí An Bình, An Thạnh KK X   

89 Nguyễn Văn Đực Bình Thới, An Thạnh KK X   

90 Ngô Văn Cưng Em Bình Thới, An Thạnh KK X   

91 Nguyễn Tố Như Bình Thới, An Thạnh KK X   

92 Nguyễn Hữu Chí Bình Thới, An Thạnh KK X   

93 Mai Thị Thắm An Lộc Thị, An Thạnh KK X   

94 Nguyễn Văn Chiến An Bình, An Thạnh KK X   

95 Lê Văn Phiên Ấp Tân Phong, TTA KK X   

96 Nguyễn Văn Tuấn Ấp Tân Điền, Thành Thới B KK X   

97 Thái Văn Thành Ấp An Trạch Tây, Thành Thới B KK X   

98 Hà Thị Tiên Ấp An Trạch Tây, Thành Thới B KK X   

99 Nguyễn Văn Điền Ấp Bình Thạnh, Thành Thới B KK X   

100 Nguyễn Thị Dứt Ấp Bình Thạnh, Thành Thới B KK X   

101 Bùi Văn Hào  Ấp An Thiện, Thành Thới B  KK X   

102 Lê Văn Đậm Ấp Tân Viên, Thành Thới B KK X   

103 Lê Văn Thanh Nguyên Ấp Tân Viên, Thành Thới B KK X   

104 Đoàn Hoàn Hận An Thiện - An Thới KK X   

105 Trần Văn Thảo An Thiện - An Thới KK X   

106 Võ Văn Đời An Thiện - An Thới KK X   

107 Hồ Thị Mới An Thiện - An Thới KK X   

108 Võ Thị Kim Oanh An Phước - An Thới KK X   

109 Quãng Thị Hòa An Hòa - An Thới KK X   

110 Nguyễn Văn Đực Phú Trạch 2, Cẩm Sơn KK X   

111 Nguyễn Văn Mảnh Phú Hữu, Cẩm Sơn KK X   

112 Võ Thị Liên ấp Mỹ Trạch- Hương Mỹ KK X   

113 Phạm Văn Sung ấp Mỹ Trạch- Hương Mỹ KK X   

114 Nguyễn Thị Tao ấp Mỹ Trạch- Hương Mỹ KK X   

115 Nguyễn Văn Hiệp ấp Thạnh Đông- Hương Mỹ KK X   

116 Lê Văn Khinh Phú Lộc Hạ 1, An Định KK X   

117 Lê Văn Đời Phú Lộc Thượng, An Định KK X   

118 Huỳnh Văn Mảnh Phú Lộc Thượng, An Định KK X   

119 Nguyễn Văn Hoằng Phú Lộc Thượng, An Định KK X   

120 Lê Văn Út Phú Lộc, An Định KK X   

121 Trần Văn Phao Phú Lợi Hạ, An Định KK X   

122 Phan Văn Hùng Phú Lợi Hạ, An Định KK X   

123 Nguyễn Thị Thanh Phú Lợi Thượng, An Định KK X   

124 Nguyễn Thị Ngoan Phú Lộc, An Định KK X   

125 Lê Phong Hầu Phú Lộc , An Định KK X   

126 Triệu Văn Mọi Phú Lộc Thượng, An Định KK X   
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127 Quãng Thị Bé Chúc Phú Lộc Thượng, An Định KK X   

128 Huỳnh Văn Cam Phú Lộc Thượng, An Định KK X   

129 Trần Văn Ngọc Phú Lộc, An Định KK X   

130 Nguyễn Văn Định Phú Lộc Hạ 1, An Định KK X   

131 Phạm Thị Ánh Đào ấp Phước Lý, Bình Khánh KK X   

132 Nguyễn Văn  Trứng ấp An Hóa, Xã Bình Khánh KK X   

133 Nguyễn Văn Nhứt Tân Phú 1, Phước Hiệp KK X   

134 Lâm Kim Hương Tân Phú 1, Phước Hiệp KK X   

135 Nguyễn Hữu Lợi Tân Phú 1, Phước Hiệp KK X   

136 Huỳnh Thị Sạch Tân Phú 1, Phước Hiệp KK X   

137 Cao Văn Thắng Tân Quới 1, Phước Hiệp KK X   

138 Nguyễn Văn Long Tân Quới 1, Phước Hiệp KK X   

139 Huỳnh Thị Xiêm Tân Quới 2, Phước Hiệp KK X   

140 Lê Văn Trai Tân Quới 2, Phước Hiệp KK X   

141 Nguyễn Thị Út Em Hiệp Phước, Phước Hiệp KK X   

142 Phan Văn Nét An Quới, Định Thủy KK X   

143 Nguyễn Văn Út An Quới, Định Thủy KK X   

144 Lê Văn Tho Định Nghĩa, Định Thủy KK X   

145 Nguyễn Văn Thanh Hòa Phú 2, Định Thủy KK X   

146 Huỳnh Thị Ngọc Vân Hòa Phú 2, Định Thủy KK X   

147 Nguyễn Văn Xuân Thanh Thủy, Định Thủy KK X   

148 Nguyễn Ngọc Bảo Khu phố 6, thị trấn Mỏ Cày KK   X 

149 Nguyễn Thanh Tâm An VĨnh 1, xã Đa Phước Hội KK   X 

150 Lê Thị Trưng An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội KK   X 

151 Lương Văn Nhóc An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội KK   X 

152 Mai Thị Nhỏ Hội Thành, Tân Hội KK   X 

153 Trần Văn Hón Bình Thới, An Thạnh KK   X 

154 Nguyễn Thị Huệ ấp Thạnh Tây - Hương Mỹ KK   X 

155 Nguyễn Thị Tám ấp Tân Hậu 2, Tân Trung KK   X 

156 Nguyễn Thị Loan ấp Phú Đông Thượng, KK   X 

157 Huỳnh Văn Tùng ấp Phú Tây Thượng, Bình Khánh KK   X 

158 Nguyễn Thị Út Em Tân Quới 1, Phước Hiệp KK   X 

159 Nguyễn Thị Nô An Khánh, Phước Hiệp KK   X 

160 Lương Văn An An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội NCC X   

161 Hồ Văn Vịnh An Bình, An Thạnh NCC X   

162 Huỳnh Văn Thắng Ấp An Thiện, Thành Thới B NCC X   

163 Lê Văn Đời Ấp Bình Sơn, Ngãi Đăng NCC X   

164 Nguyễn Thị Tỵ Ấp Bình Tây - Hương Mỹ NCC X   

165 Lê Thị Ánh Tân Qưới Đông A, Minh Đức NCC X   

166 Nguyễn Thị Điều Tân Quới 1, Phước Hiệp NCC X   

167 Nguyễn Văn Tính Hội An, xã Đa Phước Hội NCC   X 

168 Lê Thị Cúc An Hoà, An Thạnh NCC   X 

169 Phạm Văn Út Ấp An Trạch Đông, TTA NCC   X 

170 Đinh Văn Phưởng ấp Thới Đức, TTA NCC   X 

171 Dương Thị Bảy Ấp Bình Sơn, Ngãi Đăng NCC   X 
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172 Nguyễn Văn Nghiệp Tân Qưới Tây B, Minh Đức NCC   X 

173 Trần Thị Thêm ấp Tân Lễ 1, Tân Trung NCC   X 

174 Phan Thị Yến ấp Tân Ngãi, Tân Trung NCC   X 

175 Nguyễn Thị Hồng ấp Tân Hậu 1, Tân Trung NCC   X 

176 Hồ Thị Rành ấp Tân Thành Thượng, Tân Trung NCC   X 

177 Phạm Văn Be Tân Quới 1, Phước Hiệp NCC   X 

178 Trần Quốc Thái Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày HN X   

179 Trần Văn Lựu An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội HN X   

180 Tạ Minh Chiến An Hoà, An Thạnh HN X   

181 Nguyễn Văn Hiếu An Lộc Giồng, An Thạnh HN X   

182 Nguyễn Hoàng Dũng Vĩnh Khánh, An Thạnh HN X   

183 Nguyễn Văn Quí An Lộc Thị, An Thạnh HN X   

184 Nguyễn Văn Nho An Hòa, An Thạnh HN X   

185 Phùng Văn Nồi ấp Tân Phong, TTA HN X   

186 Nguyễn Minh Tân ấp Thành Long, TTA HN X   

187 Đỗ Văn Quân   ấp Thới Đức, TTA HN X   

188 Nguyễn Thị Giới Ấp Thành Long, TTA HN X   

189 Phạm Thị Thuận Ấp An Trạch Đông, TTA HN X   

190 Nguyễn Thị Yến An Lộc - An Thới HN X   

191 Võ Thị Chiếm Ấp Minh Nghĩa, Ngãi Đăng HN X   

192 Ngô Thanh Tuấn Ấp Bình Sơn, Ngãi Đăng HN X   

193 Đỗ Văn Vũ Phong Ấp Phú Đăng, Ngãi Đăng HN X   

194 Lê Văn Út Lọt Bình Sơn, Ngãi Đăng HN X   

195 Phạm Văn Mến Thanh Sơn, Cẩm Sơn HN X   

196 Trần Thị Vân Bình Đông, Cẩm Sơn HN X   

197 Nguyễn Văn Thắng Phú Trạch 1, Cẩm Sơn HN X   

198 Nguyễn Thị Minh Thư ấp Thạnh Đông - Hương Mỹ HN X   

199 Hồ Minh Chiến  ấp Thạnh Đông- Hương Mỹ HN X   

200 Phạm Ngọc Lợi Ấp Bình Đông 1 - Hương Mỹ HN X   

201 Lê Thị Lượm Ấp Bình Đông 1 - Hương Mỹ HN X   

202 Trương Thanh Điền Tân Phú Tây B, Minh Đức HN X   

203 Ngô Thị Phượng Tân Phú Đông B, Minh Đức HN X   

204 Nguyễn Văn Quang Tân Quới Tây A, Minh Đức HN X   

205 Nguyễn Văn Hải ấp Tân Lễ 1, Tân Trung HN X   

206 Trần Văn Mai ấp Phước Tân, Bình Khánh HN X   

207 La Thị Ngọc Hiển Thanh Phước, Định Thủy HN X   

208 Lê Hoài Tâm Hòa Phú 2, Định Thủy HN X   

209 Lê Thị Chúc Khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày HN   X 

210 Thạch Thị Nhàn Khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày HN   X 

211 Việt Thị Lệ Khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày HN   X 

212 Trần Thị Trân Hội An, xã Đa Phước Hội HN   X 

213 Nguyễn Thị Đành An Lợi - An Thới HN   X 

214 Ngô Thị Khuyến  Ấp Thị - Hương Mỹ HN   X 

215 Nguyễn Thị Kiệp ấp Tân Thành Hạ, Tân Trung HN   X 

216 Nguyễn Thị Kim ấp Tân Hậu 2, Tân Trung HN   X 
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217 Trần Thị Vân ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh HN   X 

218 Phan Văn Kiện An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội CN X   

219 Nguyễn Thị Trúc Giang An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội CN X   

220 Dương Thị Kim Long An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội CN X   

221 Trần Thị Đức An Qui, xã Đa Phước Hội CN X   

222 Trương Phúc Yên Vĩnh Hoà, Tân Hội CN X   

223 Đồng Thị Mai Loan Hội Thành, Tân Hội CN X   

224 Đinh Thái Bình Hội Thành, Tân Hội CN X   

225 Đoàn Thị Khôi Vĩnh Hòa, Tân Hội CN X   

226 Phan Văn Dũng An Hoà, An Thạnh CN X   

227 Châu Thị Tám An Hoà, An Thạnh CN X   

228 Dương Văn Mãi An Hoà, An Thạnh CN X   

229 Phạm Thanh Bình An Hoà, An Thạnh CN X   

230 Phạm Văn Phong An Lộc Giồng, An Thạnh CN X   

231 Nguyễn Hoàng Phương Bình Thới, An Thạnh CN X   

232 Lê Kiên Cường Bình Thới, An Thạnh CN X   

233 Nguyễn Kim Ngân Vĩnh Khánh, An Thạnh CN X   

234 Dương Văn Tính Vĩnh Khánh, An Thạnh CN X   

235 Nguyễn Văn Nửng Vĩnh Khánh, An Thạnh CN X   

236 Huỳnh Quốc Nhi An Bình, An Thạnh CN X   

237 Huỳnh Văn Mến An Bình, An Thạnh CN X   

238 Nguyễn Văn Dân An Hòa, An Thạnh CN X   

239 Lữ Thị Bé Năm Ấp An Trạch Đông, TTA CN X   

240 Võ Thanh Cần ấp Thới Khương, TTA CN X   

241 Huỳnh Văn Diếp ấp Thới Khương, TTA CN X   

242 Lê Văn Tú ấp Thới Khương, TTA CN X   

243 Phạm Ngọc Ca ấp Thới Khương, TTA CN X   

244 Võ Thị Thu Hương ấp Thới Hòa,TTA CN X   

245 Trần Văn Hậu ấp Thành Long, TTA CN X   

246 Phạm Văn Trà ấp Thành Long, TTA CN X   

247 Nguyễn Duy Thanh Ấp Tân Điền, Thành Thới B CN X   

248 Nguyễn Thanh Cường Ấp An Thiện, Thành Thới B CN X   

249 Nguyễn Thị Chính Ấp An Thiện, Thành Thới B CN X   

250 Lữ Thị Hoa Ấp Tân Viên, Thành Thới B CN X   

251 Phan Văn Nhiên Ấp Bình Thạnh, Thành Thới B CN X   

252 Nguyễn Thị Điệp An Lộc - An Thới CN X   

253 Nguyễn Văn Diễn An Lợi - An Thới CN X   

254 Lê Văn Dũng An Phước - An Thới CN X   

255 Nguyễn Thanh Tú Ấp Minh Nghĩa, Ngãi Đăng CN X   

256 Phạm Văn Phát Ấp Bình Sơn, Ngãi Đăng CN X   

257 Ngô Văn Tha Long Trạch, Cẩm Sơn CN X   

258 Huỳnh Văn Lưu Phú Hữu, Cẩm Sơn CN X   

259 Phan Long Toại Bình Đông, Cẩm Sơn CN X   

260 Đặng Thị Em Thanh Sơn, Cẩm Sơn CN X   

261 Mai Văn Nam Bình Phú, Cẩm Sơn CN X   



38 

 

262 Ngô Minh Kha Bình Phú, Cẩm Sơn CN X   

263 Nguyễn Văn Mum Bình Phú, Cẩm Sơn CN X   

264 Đinh Văn Dũng Thạnh Phó, Cẩm Sơn CN X   

265 Lê Văn Hoài Hận  ấp Mỹ Đức- Hương Mỹ CN X   

266 Võ Thế Hữu Tân Quới Tây A, Minh Đức CN X   

267 Huỳnh Văn Bé ấp Tân Lễ 1, Tân Trung CN X   

268 Võ Văn Út Tân Lễ 2, Tân Trung CN X   

269 Nguyễn Thị Oanh Phú Lộc Thượng, An Định CN X   

270 Lê Thị Rim Phú Lợi Hạ, An Định CN X   

271 Nguyễn Văn Hớn Phú Lợi Hạ, An Định CN X   

272 Huỳnh Văn Em ấp An Hoá, Bình Khánh CN X   

273 Đặng Văn Son ấp Phước Hảo, Bình Khánh CN X   

274 Phạm Văn Tấn ấp An Hóa, Bình Khánh CN X   

275 Trần Văn Dực ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh CN X   

276 Nguyễn Minh Diện Ấp Phước Lý, Xã Bình Khánh CN X   

277 Nguyễn Văn Cường Thanh Tân, Định Thủy CN X   

278 Nguyễn Thị Rết Khu phố 6, thị trấn Mỏ Cày CN   X 

279 Hồ Thị Đào Phú Quới, Tân Hội CN   X 

280 Lê Văn Hết Ấp Phú Sơn, Ngãi Đăng CN   X 

281 Đỗ Thị Thắm ấp Tân Hậu 2, Tân Trung CN   X 

282 Lê Hoàng Ân ấp Tân Hậu 2, Tân Trung CN   X 

283 Nguyễn Thị Vân ấp Phước Hảo,  Bình Khánh CN   X 

284 Lê Văn Dũng ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh CN   X 

VIII Huyện Mỏ Cày Bắc   288 186 102 

1 Nguyễn Văn Bé Hòa Thuận II, Hòa Lộc NCC X   

2 Phạm Văn Kiệm Tân Hưng, Hưng Khánh Trung A NCC X   

3 Lê Văn Đáo Phước Trung, Phước Mỹ Trung NCC X   

4 Trần Văn Hậu Phước Hậu, Phước Mỹ Trung NCC X   

5 Lữ Thị Cúc Tân Hòa, Tân Bình NCC X   

6 Nguyễn Thị Hoàng Tân Hòa, Tân Bình NCC X   

7 Trần Thanh Xuân Tân Hòa Ngoài, Tân Phú Tây NCC X   

8 Dương Văn Tuấn Gia Thạnh, Thạnh Ngãi NCC X   

9 Võ Văn Tân Thủ Sở, Thạnh Ngãi NCC X   

10 Phan Văn Ra Thủ Sở, Thạnh Ngãi NCC X   

11 Nguyễn Thị Ánh Hòa Thuận II, Hòa Lộc NCC   X 

12 Phạm Thị Sương Hòa Phước, Hòa Lộc NCC   X 

13 Phạm Thị Kim Ba Hòa Phước, Hòa Lộc NCC   X 

14 Phan Văn Thanh Tài Đại, Khánh Thạnh Tân NCC   X 

15 Nguyễn Thị Hoàng Tích Đức, Khánh Thạnh Tân NCC   X 

16 Nguyễn Văn Bé Hai Vĩnh Trị, Khánh Thạnh Tân NCC   X 

17 Dương Thị Chiều Giồng Giữa, Nhuận Phú Tân NCC   X 

18 Trần Thị Phấn Phú Mỹ, Nhuận Phú Tân NCC   X 

19 Phùng Thị Trọng Giồng Chùa, Nhuận Phú Tân NCC   X 

20 Nguyễn Thị Vân Giồng Lớn, Nhuận Phú Tân NCC   X 

21 Nguyễn Thị Măng Kinh Gãy, Phú Mỹ NCC   X 
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22 Võ Văn Bé Đỏ Mỹ Sơn Đông, Phú Mỹ NCC   X 

23 Nguyễn Văn Đấu Phú Bình, Phú Mỹ NCC   X 

24 Ngô Thị Niêm Phú Bình, Phú Mỹ NCC   X 

25 Nguyễn Văn Út Phú Thạnh, Phú Mỹ NCC   X 

26 Nguyễn Thị Bé Phú Thạnh, Phú Mỹ NCC   X 

27 Trần Văn Thành Phước Trung, Phước Mỹ Trung NCC   X 

28 Võ Văn Mạnh Phước Hậu, Phước Mỹ Trung NCC   X 

29 Lê Thành Nhơn Tân Đức A, Tân Bình NCC   X 

30 Trần Văn Đức Tân  Đức B, Tân Bình NCC   X 

31 Nguyễn Thị Nô Tân Hòa, Tân Bình NCC   X 

32 Nguyễn Văn Quang Tân Thạnh, Tân Bình NCC   X 

33 Hồ Văn Điểm Tân Thanh, Tân Bình NCC   X 

34 Nguyễn Văn Phú Chợ Xếp, Tân Thành Bình NCC   X 

35 Huỳnh Thị Ba Thành Hoá 2, Tân Thành Bình NCC   X 

36 Phạm Văn Bé Con Thành Hoá 2, Tân Thành Bình NCC   X 

37 Nguyễn Thị Tốt Đông Hòa, Thành An NCC   X 

38 Châu Ngọc Vinh Chợ Cũ, Thạnh Ngãi NCC   X 

39 Huỳnh Thị Sương Gia Thạnh, Thạnh Ngãi NCC   X 

40 Lê Văn Đồng Tân Ngãi, Thạnh Ngãi NCC   X 

41 Trần Văn Cay Xóm Cối, Thạnh Ngãi NCC   X 

42 Trần Thị Mười Thủ Sở, Thạnh Ngãi NCC   X 

43 Đặng Thị Ánh Ông Thung, Thạnh Ngãi NCC   X 

44 Bồ Văn Hương Tân Ngãi, Thạnh Ngãi NCC   X 

45 Phạm Thị Giống Thanh Sơn 4, Thanh Tân NCC   X 

46 Nguyễn Văn Bé Tân Thông 3, Thanh Tân NCC   X 

47 Nguyễn Văn Sàng Khánh Thạnh, Khánh Thạnh Tân HN X   

48 Huỳnh Thị Dung Tân Nhuận, Nhuận Phú Tân HN X   

49 Nguyễn Văn Quí Phú MỹNhuận Phú Tân HN X   

50 Lê Đình Bảy Phú Thạnh, Phú Mỹ HN X   

51 Phạm Văn Hậu Tân Hòa Trong, Tân Phú Tây HN X   

52 Huỳnh Công Đợi Thủ Sở, Thạnh Ngãi HN X   

53 Nguyễn Văn Trứng Giồng Đắc, Nhuận Phú Tân HN   X 

54 Lương Thị Mãi Giồng Đắc, Nhuận Phú Tân HN   X 

55 Lê Thị Vẹn Phước Hậu, Phước Mỹ Trung HN   X 

56 Lê Văn Tư Tân Đức A, Tân Bình HN   X 

57 Phùng Minh Phú Tân Thạnh, Tân Bình HN   X 

58 Nguyễn Thị Trong Thanh Bắc, Tân Thanh Tây HN   X 

59 Huỳnh Thị Cục Xóm Gò, Tân Thanh Tây HN   X 

60 Phạm Văn Trung Hòa Thuận II, Hòa Lộc CN X   

61 Lê Thị Chính Hòa Thuận II, Hòa Lộc CN X   

62 Nguyễn Văn Quang Hòa Hưng, Hòa Lộc CN X   

63 Hồ Thị Hằng Hưng Long, Hòa Lộc CN X   

64 Lê Văn Tùng Tích Phúc, Khánh Thạnh Tân CN X   

65 Lê Văn Tiếp Tích Đức, Khánh Thạnh Tân CN X   

66 Nguyễn Văn Trung Giồng Lớn, Nhuận Phú Tân CN X   
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67 Nguyễn Thị Lệ Phước Khánh, Phước Mỹ Trung CN X   

68 Đỗ Văn Được Phước Khánh, Phước Mỹ Trung CN X   

69 Huỳnh Văn Tính Tân Mỹ, Tân Bình CN X   

70 Lê Thị Đông Tân Long 3, Tân Thành Bình CN X   

71 Bùi Thị Hồng Thành Hóa 2, Tân Thành Bình CN X   

72 Huỳnh Phạm An Thành Hóa 2, Tân Thành Bình CN X   

73 Đặng Văn Em Thành Hóa 2, Tân Thành Bình CN X   

74 Nguyễn Thị Bềm Thành Hóa 2, Tân Thành Bình CN X   

75 Đặng Văn Hưởng Đông Trị, Thành An CN X   

76 Diệp Thị Nga Thủ Sở, Thạnh Ngãi CN X   

77 Nguyễn Văn Hiếu Thanh Sơn 1, Thanh Tân CN X   

78 Nguyễn An Hòa Thanh Sơn 2, Thanh Tân CN X   

79 Nguyễn Thành Tâm Thanh Sơn 3, Thanh Tân CN X   

80 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Thanh Sơn 4, Thanh Tân CN X   

81 Nguyễn Thị Hồng Vân Thanh Xuân 1, Thanh Tân CN X   

82 Huỳnh Thanh Phong Thanh Xuân 2, Thanh Tân CN X   

83 Lê Thị Hai Phú Thạnh,Phú Mỹ CN   X 

84 Nguyễn Thị Hải Tân Đức B, Tân Bình CN   X 

85 Đoàn Thị Thu Tân Hòa, Tân Bình CN   X 

86 Nguyễn Văn Chợ Gia Thạnh, Thạnh Ngãi CN   X 

87 Nguyễn Văn Mười Thanh Sơn 1, Thanh Tân CN   X 

88 Nguyễn Văn Trinh Hòa Hưng Long, Hòa Lộc KK X   

89 Nguyễn Thị Sum Hưng Long, Hòa Lộc KK X   

90 Nguyễn Thị Mến Hòa Thuận II, Hòa Lộc KK X   

91 Huỳnh Thị Xê Hòa Hưng, Hòa Lộc KK X   

92 Nguyễn Văn Bảy Cái Tắc, Hưng Khánh Trung A KK X   

93 Nguyễn Văn Đấu Cái Tắc, Hưng Khánh Trung A KK X   

94 Võ Văn Rớt Gia Khánh, Hưng Khánh Trung A KK X   

95 Đặng Văn Bình Gia Khánh, Hưng Khánh Trung A KK X   

96 Nguyễn Thị Két Gia Khánh, Hưng Khánh Trung A KK X   

97 Đặng Văn Cho Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

98 Nguyễn Văn Tre Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

99 Nguyễn Văn Đá Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

100 Dương Văn Ngon Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

101 Trần Quang Tâm Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

102 Mai Văn Lực Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

103 Nguyễn Vĩnh Hiệp Gia Phước, Hưng Khánh Trung A KK X   

104 Phạm Văn Thanh Tân Nhơn, Hưng Khánh Trung A KK X   

105 Nguyễn Thị Thơm Thanh Điền, Hưng Khánh Trung A KK X   

106 Nguyễn Thanh Trung Tân Hưng, Hưng Khánh Trung A KK X   

107 Huỳnh Văn Khuê Khánh Thạnh, Khánh Thạnh Tân KK X   

108 Huỳnh Thị Năm Tài Đại, Khánh Thạnh Tân KK X   

109 Trần Văn Bon Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân KK X   

110 Đặng Văn Tin Tích Phúc, Khánh Thạnh Tân KK X   

111 Trần Văn Hòn Tích Phúc, Khánh Thạnh Tân KK X   
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112 Phạm Thị Hồng Vĩnh Trị, Khánh Thạnh Tân KK X   

113 Lê Thị Phiển Tài Đại, Khánh Thạnh Tân KK X   

114 Nguyễn Thị Trang Trung Xuân, Nhuận Phú Tân KK X   

115 Phan Văn Kính Cầu Cống, Nhuận Phú Tân KK X   

116 Nguyễn Văn Trong Cầu Cống, Nhuận Phú Tân KK X   

117 Nguyễn Vũ Chinh Giồng Giữa, Nhuận Phú Tân KK X   

118 Nguyễn Văn Phụ Giồng Giữa, Nhuận Phú Tân KK X   

119 Nguyễn Thị Rớt Giồng Chùa, Nhuận Phú Tân KK X   

120 Lê Văn Nốp Giồng Chùa, Nhuận Phú Tân KK X   

121 Trần Thị Sáng Phú Mỹ, Nhuận Phú Tân KK X   

122 Lê Văn Chánh Giồng Lớn, Nhuận Phú Tân KK X   

123 Nguyễn Văn Hùng Mỹ Sơn Đông, Phú Mỹ KK X   

124 Nguyễn Văn Linh Mỹ Sơn Đông, Phú Mỹ KK X   

125 Nguyễn Văn Út Phú Thạnh, Phú Mỹ KK X   

126 Nguyễn Thành Tân Phú Thạnh, Phú Mỹ KK X   

127 Châu Hoàng Lạc Phú Thạnh, Phú Mỹ KK X   

128 Hứa Văn Tấn Phước Hậu, Phước Mỹ Trung KK X   

129 Lê Văn Thành Phước Trung, Phước Mỹ Trung KK X   

130 Nguyễn Văn Tiến Thanh Hòa, Phước Mỹ Trung KK X   

131 Phan Văn Trưng Tân An, Tân Bình KK X   

132 Nguyễn Văn Nhiều Tân An, Tân Bình KK X   

133 Lê Trọng Nghĩa Tân An, Tân Bình KK X   

134 Nguyễn Văn Tiến Tân Đức A, Tân Bình KK X   

135 Lê Thị Thanh Tân Đức A, Tân Bình KK X   

136 Nguyễn Văn Giá Tân Đức B, Tân Bình KK X   

137 Nguyễn Văn Hảo Tân Hòa, Tân Bình KK X   

138 Võ Thị Thanh Tâm Tân Mỹ, Tân Bình KK X   

139 Đoàn Minh Truyền Tân Thuận, Tân Bình KK X   

140 Phạm Văn Còn Tân Hòa Trong, Tân Phú Tây KK X   

141 Nguyễn Thị Mười Tân Hòa Trong, Tân Phú Tây KK X   

142 Phạm Thị Dũng Tân Lợi, Tân Phú Tây KK X   

143 Trần Hoàng Việt Tân Lợi, Tân Phú Tây KK X   

144 Dương Thị Thu Thủy Tân Thuận Ngoài, Tân Phú Tây KK X   

145 Trần Văn Minh Tân Thuận Ngoài, Tân Phú Tây KK X   

146 Nguyễn Quốc Truyền Tân Thuận Ngoài, Tân Phú Tây KK X   

147 Nguyễn Văn Kiển Tân Thuận Trong, Tân Phú Tây KK X   

148 Văng Văn Chà Tân Long 2, Tân Thành Bình KK X   

149 Phạm Văn Tâm Tân Long 3, Tân Thành Bình KK X   

150 Võ Thị Ngọc Anh Thanh Bình 1, Tân Thành Bình KK X   

151 Nguyễn Công Lâm Thành Hóa 2, Tân Thành Bình KK X   

152 Dương Văn Châu Thành Hóa 2, Tân Thành Bình KK X   

153 Bùi Thanh Bình Thành Hóa 2, Tân Thành Bình KK X   

154 Phan Minh Trí Thành Hóa 2, Tân Thành Bình KK X   

155 Lê Văn Hoàng Thành Hóa 2, Tân Thành Bình KK X   

156 Phạm Hoàng Nam Thành Hóa 2, Tân Thành Bình KK X   
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157 Lê Minh Sết Đông Thạnh, Thành An KK X   

158 Hồ Thị Nhở Đông Lợi, Thành An KK X   

159 Phan Thị Huệ Đông Thạnh, Thành An KK X   

160 Phan Văn Trung Chợ Mới, Thạnh Ngãi KK X   

161 Nguyễn Thị Hà Gia Thạnh, Thạnh Ngãi KK X   

162 Quách Văn Hiền Ông Thung, Thạnh Ngãi KK X   

163 Trần Thị Rớt Ông Thung, Thạnh Ngãi KK X   

164 Lê Thị Vàng Tân Thông 5, Thanh Tân KK X   

165 Nguyễn Văn Út Tân Thông 2, Thanh Tân KK X   

166 Nguyễn Thị Kiếm Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

167 Trần Văn Long Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

168 Lê Văn Cảnh Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

169 Nguyễn Văn Minh Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

170 Đoàn Văn Đông Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

171 Hình Lan Phan Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

172 Nguyễn Thanh Phong Tân Thông 4, Thanh Tân KK X   

173 Trần Thị Hồng Phấn Thanh Sơn 1, Thanh Tân KK X   

174 Nguyễn Thị Mai Linh Thanh Sơn 3, Thanh Tân KK X   

175 Võ Thị Liền Thanh Sơn 3, Thanh Tân KK X   

176 Nguyễn Thị Mịnh Thanh Xuân 2, Thanh Tân KK X   

177 Dương Thị Mỹ Liên Thanh Sơn 4, Thanh Tân KK X   

178 Nguyễn Minh Trọng Tân Thông 2, Thanh Tân KK X   

179 Nguyễn Văn Quyết Tân Thông 3, Thanh Tân KK X   

180 Trần Văn Tài Tân Thông 4, Thanh Tân KK X   

181 Nguyễn Thị Mý Tân Thông 4, Thanh Tân KK X   

182 Ngô Kim Định Phước Lý, Phước Mỹ Trung KK   X 

183 Trần Thị Hòa Thanh Hòa, Phước Mỹ Trung KK   X 

184 Huỳnh Văn Sao Tân An, Tân Bình KK   X 

185 Nguyễn Hương Duyên Tân Mỹ, Tân Bình KK   X 

186 Võ Văn Phí Tân Thuận, Tân Bình KK   X 

187 Huỳnh Văn Nhựt Tân Thuận Ngoài, Tân Phú Tây KK   X 

188 Trần Văn Tiến Thanh Bắc, Tân Thanh Tây KK   X 

189 Võ Thị Bảy Đông Lợi, Thành An KK   X 

190 Huỳnh Thị Lựu Tân Thông 5, Thanh Tân KK   X 

191 Huỳnh Văn Liêm Tân Thông 5, Thanh Tân KK   X 

192 Trần Văn Phương Hòa Thới, Hòa Lộc NCC X   

193 Nguyễn Thị Luận Hòa Thới, Hòa Lộc NCC X   

194 Đinh Văn Rết Tân Hưng, Hưng Khánh Trung A NCC X   

195 Nguyễn Thị Thúy Ái Tân Nhuận, Nhuận Phú Tân NCC X   

196 Huỳnh Thị Bé Giồng Giữa, Nhuận Phú Tân NCC X   

197 Lê Thị Nhi Kinh Gãy, Phú Mỹ NCC X   

198 Đỗ Văn Bé Ba Phú Thạnh, Phú Mỹ NCC X   

199 Phạm Thị Lượm Phước Trung, Phước Mỹ Trung NCC X   

200 Hồ Văn Ba Tân Thuận Trong, Tân Phú Tây NCC X   

201 Nguyễn Văn Chiến Tân Thuận Ngoài, Tân Phú Tây NCC X   
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202 Phạm Thị Ngọc Dung Thanh Sơn 1, Thanh Tân NCC X   

203 Nguyễn Thị Hai Hòa Phước, Hòa Lộc NCC   X 

204 Đoàn Văn Cách Hòa Phước, Hòa Lộc NCC   X 

205 Phạm Văn Chùm Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân NCC   X 

206 Ngô Thị Thủy Giồng Giữa, Nhuận Phú Tân NCC   X 

207 Nguyễn Văn Nguyên Tân Nhuận, Nhuận Phú Tân NCC   X 

208 Nguyễn Thị Tươi Giồng Xép, Nhuận Phú Tân NCC   X 

209 Lê Thị Thanh Phú Mỹ, Nhuận Phú Tân NCC   X 

210 Nguyễn Thị Bé Dũng Mỹ Sơn Đông, Phú Mỹ NCC   X 

211 Nguyễn Văn Ngon Phú Thạnh, Phú Mỹ NCC   X 

212 Nguyễn Văn Dũng Phước Trung, Phước Mỹ Trung NCC   X 

213 Nguyễn Kim Hoàng Thành Hoá 2, Tân Thành Bình NCC   X 

214 Nguyễn Thị Bé Sáu Thành Hoá 2, Tân Thành Bình NCC   X 

215 Trần Văn Vui Tân Thiện, Tân Thành Bình NCC   X 

216 Triệu Văn Đấu Thanh Tây, Tân Thanh Tây NCC   X 

217 Nguyễn Văn Gương Gia Thạnh, Thạnh Ngãi NCC   X 

218 Nguyễn Văn Ba Xóm Cối, Thạnh Ngãi NCC   X 

219 Trần Thị Sớm Thanh Xuân 1, Thanh Tân NCC   X 

220 Ngô Văn Mong Tân Thông 4, Thanh Tân NCC   X 

221 Phan Văn Đẹp Tân Thông 5, Thanh Tân NCC   X 

222 Nguyễn Thị Cua Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân HN X   

223 Đỗ Thị Phận Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân HN X   

224 Huỳnh Văn Sang Tân Nhuận, Nhuận Phú Tân HN X   

225 Lê Văn Thanh Tân Nhuận, Nhuận Phú Tân HN X   

226 Phùng Thị Mai Giồng Đắc, Nhuận Phú Tân HN X   

227 Nguyễn Thị Hoàng Giồng Đắc, Nhuận Phú Tân HN X   

228 Trần Văn Quyền Phước Hậu, Phước Mỹ Trung HN X   

229 Huỳnh Thị Công Tân Hòa Trong, Tân Phú Tây HN X   

230 Lê Thị Mi Lin Tân Ngãi, Thạnh Ngãi HN X   

231 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thủ Sở, Thạnh Ngãi HN X   

232 Nguyễn Thị Lẽ Tân Hưng, Khánh Thạnh Tân HN   X 

233 Phạm Thị Bé Tư Phước Trung, Phước Mỹ Trung HN   X 

234 Trương Văn Phong Phước Trung, Phước Mỹ Trung HN   X 

235 Huỳnh Văn Đại Tân Mỹ, Tân Bình HN   X 

236 Huỳnh Thị Thiền Thành Hóa 2, Tân Thành Bình HN   X 

237 Nguyễn Vũ Thanh Thanh Bắc, Tân Thanh Tây HN   X 

238 Võ Thị Năm Thanh Đông, Tân Thanh Tây HN   X 

239 Dương Văn Châu Tuấn Thanh Đông, Tân Thanh Tây HN   X 

240 Nguyễn Văn Thơm Thanh Nam, Tân Thanh Tây HN   X 

241 Phạm Văn Trào Thanh Tây, Tân Thanh Tây HN   X 

242 Đỗ Quang Trưởng Hòa Bình, Hòa Lộc CN X   

243 Nguyễn Trung Nhân Hòa Nghĩa, Hòa Lộc CN X   

244 Nguyễn Hòa Bình Hòa Phước, Hòa Lộc CN X   

245 Trần Văn Thơ Hòa Phước, Hòa Lộc CN X   

246 Nguyễn Văn Hoàng Cái Tắc, Hưng Khánh Trung A CN X   
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247 Nguyễn Văn Hải Cái Tắc, Hưng Khánh Trung A CN X   

248 Nguyễn Văn Tiếp Gia Khánh, Hưng Khánh Trung A CN X   

249 Võ Hoàng Quân Phú Xuân, Hưng Khánh Trung A CN X   

250 Nguyễn Thị Thúy Loan Khánh Thạnh, Khánh Thạnh Tân CN X   

251 Đoàn Văn Quân Tân Lợi, Khánh Thạnh Tân CN X   

252 Võ Thị Quí Tân Lợi, Khánh Thạnh Tân CN X   

253 Nguyễn Thị Tình Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân CN X   

254 Lê Thị Phượng Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân CN X   

255 Lê Văn Tùng Tích Phúc, Khánh Thạnh Tân CN X   

256 Nguyễn Văn Minh Tích Phúc, Khánh Thạnh Tân CN X   

257 Lê Thị Phượng Vĩnh Trị, Khánh Thạnh Tân CN X   

258 Phùng Văn Diễn Giồng Đắc, Nhuận Phú Tân CN X   

259 Hồ Văn Tiếu Phú Bình, Phú Mỹ CN X   

260 Bùi Văn Nhả Phú Thạnh, Phú Mỹ CN X   

261 Đoàn Văn Hận Phước Khánh, Phước Mỹ Trung CN X   

262 Đoàn Văn Bé Phước Khánh, Phước Mỹ Trung CN X   

263 Huỳnh Công Thành Tân An, Tân Bình CN X   

264 Võ Thanh Nhàn Tân Hòa Trong, Tân Phú Tây CN X   

265 Nguyễn Thị Rua Sùng Tân, Tân Thanh Tây CN X   

266 Phạm Thị Đẹp Xóm Gò, Tân Thanh Tây CN X   

267 Phan Thanh Tú Ông Thung, Thạnh Ngãi CN X   

268 Nguyễn Văn Chí Gia Thạnh, Thạnh Ngãi CN X   

269 Nguyễn Văn Tây Xóm Cối, Thạnh Ngãi CN X   

270 Từ Thị Ngọc Hằng Tân Thông 2, Thanh Tân CN X   

271 Trần Văn Hoàng Thanh Sơn 1, Thanh Tân CN X   

272 Nguyễn Minh Khang Thanh Xuân 3, Thanh Tân CN X   

273 Phan Văn Thao Tân Thông 2, Thanh Tân CN X   

274 Nguyễn Thị Bi Hòa Phước, Hòa Lộc CN   X 

275 Ngô Văn Bảnh Tài Đại, Khánh Thạnh Tân CN   X 

276 Huỳnh Thị Bé Tân Hưng, Khánh Thạnh Tân CN   X 

277 Nguyễn Thị Chót Tân Hưng, Khánh Thạnh Tân CN   X 

278 Nguyễn Hoàng Liêm Tích Đức, Khánh Thạnh Tân CN   X 

279 Nguyễn Văn Oai Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân CN   X 

280 Đỗ Văn Xích Tích Phúc, Khánh Thạnh Tân CN   X 

281 Lê Thị Ngọc Yến Vĩnh Trị, Khánh Thạnh Tân CN   X 

282 Lê Văn Thành Phước Trung, Phước Mỹ Trung CN   X 

283 Nguyễn Thành Trung Tân Mỹ, Tân Bình CN   X 

284 Phạm Thị Liên Tân Thiện, Tân Thành Bình CN   X 

285 Bùi Thị Thúy Hằng Thành Hóa 2, Tân Thành Bình CN   X 

286 Lê Văn Tấn Thanh Bắc, Tân Thanh Tây CN   X 

287 Đoàn Thị Thuỷ Xóm Gò, Tân Thanh Tây CN   X 

288 Giang Thị Tiến Đông Thành, Thành An CN   X 

IX Huyện Chợ Lách   138 79 59 

1 Huỳnh Văn An ấp Cống - Phú Phụng NCC X   

2 Nguyễn Thị Bảy ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành NCC X   
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3 Lê Thị Hồng ấp Phụng Đức A- Phú Phụng NCC   X 

4 Nguyễn Thị Lé  ấp Phụng Đức A- Phú Phụng NCC   X 

5 Nguyễn Thị Chính ấp Phụng Đức A- Phú Phụng NCC   X 

6 Võ Văn Điếu ấp Phụng Đức A- Phú Phụng NCC   X 

7 Lê Thị Hảo ấp Phụng Đức B- Phú Phụng NCC   X 

8 Trần Văn Hùm ấp Phụng Đức B- Phú Phụng NCC   X 

9 Nguyễn Thị Chi ấp Phụng Đức B- Phú Phụng NCC   X 

10 Nguyễn Thị Lệ  ấp Phụng Đức B- Phú Phụng NCC   X 

11 Đống Thị Bé ấp Chợ - Phú Phụng NCC   X 

12 Trần Văn Beo ấp Chợ - Phú Phụng NCC   X 

13 Cao Thị Bảy Hòa 2 ,Vĩnh Hòa NCC   X 

14 Trương Văn Chỗ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành NCC   X 

15 Nguyễn Thị Đỏ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành NCC   X 

16 Bùi Văn Măng ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành NCC   X 

17 Bùi Thị Phụng ấp Phú Hưng, xã HKT B HN X   

18 Phạm Văn Ức Sơn Châu, xã Sơn Định HN X   

19 Võ Thị Mới Phú Quới, Vĩnh Hòa HN X   

20 Trần Phong Đức ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành HN X   

21 Nguyễn Văn Tấn Huệ Long Vinh, xã Long Thới HN   X 

22 Đồng Thị Ánh Thới Lộc, xã Sơn Định HN   X 

23 Lê Văn Đương Sơn Qui, Thị trấn HN   X 

24 Châu Thị Anh Long Hòa, xã Long Thới CN X   

25 Nguyễn Thị Tiên ấp Thanh Xuân, xã HKT B CN X   

26 Nguyễn Hoài Nam  ấp Phụng Đức - Phú Phụng CN X   

27 Nguyễn Văn Tú Khu phố 4, Thị trấn CN X   

28 Nguyễn Văn Phong Phú Quới, Vĩnh Hòa CN X   

29 Lê Văn Phong Hòa 2,Vĩnh Hòa  CN X   

30 Phan Thị Lệ Phú Quới, Vĩnh Hòa CN X   

31 Tạ Thị Phượng  Vĩnh Chính,Vĩnh Hòa CN X   

32 Võ Hoàng Duy Hòa 1,Vĩnh Hòa CN X   

33 Dương Văn Lùng ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành CN X   

34 Nguyễn Văn Đông ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN   X 

35 Nguyễn Văn Bằng ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN   X 

36 Nguyễn Thị Ánh Phượng Khu phố 2, Thị trấn CN   X 

37 Nguyễn Văn Gô Sơn Qui, Thị trấn CN   X 

38 Phạm Văn Quang Sơn Qui, Thị trấn CN   X 

39 Nguyễn Văn Vô Hòa Lộc,Vĩnh Hòa CN   X 

40 Nguyễn Văn Dũng ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành CN   X 

41 Nguyễn Văn Hòa ấp Phú Long, xã HKT B KK X   

42 Huỳnh Trung Lợi ấp Cống - Phú Phụng KK X   

43 Đoàn Văn Mận ấp Phụng Đức B- Phú Phụng KK X   

44 Phan Thanh Thủy Bình An A, Thị trấn KK X   

45 Trịnh Trọng Ngân ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành KK X   

46 Lê Hoàng Thi ấp Phụng Đức B- Phú Phụng KK   X 

47 Trịnh Văn Yên ấp Phụng Đức A- Phú Phụng KK   X 
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48 Trần Thị Hai Tân Thới, xã Sơn Định KK   X 

49 Nguyễn Thị Năm Hòa Lộc,Vĩnh Hòa NCC X   

50 Lê Thị Bưởi Hòa Lộc,Vĩnh Hòa NCC X   

51 Dương Thị Thùy Quân Bình-Tân Thiềng NCC X   

52 Nguyễn Thị Huệ An Hòa, xã Long Thới NCC   X 

53 Nguyễn Văn Bé Tư Quân An, xã Long Thới NCC   X 

54 Nguyễn Thị Sáu ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành NCC   X 

55 Mai Thị Xuyến Phú Thới-Tân Thiềng NCC   X 

56 Huỳnh Thị Kim Nương Tân Thạnh-Tân Thiềng NCC   X 

57 Lê Thị Thu Phú Đa, xã Vĩnh Bình NCC   X 

58 Nguyễn Thị Đèo Phú Bình, xã Vĩnh Bình NCC   X 

59 Trần Văn Tiền ấp Phú Hòa, xã HKT B NCC   X 

60 Nguyễn Thị Sạng ấp Phú Hòa, xã HKT B NCC   X 

61 Nguyễn Thị Nết ấp Phú Hòa, xã HKT B NCC   X 

62 Nguyễn Thị Hằng ấp Tân Trung, xã HKT B NCC   X 

63 Trần Thị Rảnh ấp Thanh Trung, xã HKT B NCC   X 

64 Nguyễn Văn Đùm ấp Trung Hiệp, xã HKT B NCC   X 

65 Nguyễn Văn Phong An Thạnh, xã Long Thới HN X   

66 Nguyễn Văn Phụng An Thạnh, xã Long Thới HN X   

67 Nguyễn Văn Hiếu Long Quới, xã Long Thới HN X   

68 Trần Văn Hậu Quân An, xã Long Thới HN X   

69 Lê Thị Mỹ Liên Quân An, xã Long Thới HN X   

70 Hồ Thanh Chiến Quân An, xã Long Thới HN X   

71 Huỳnh Thị Sáu Sơn Phụng, xã Sơn Định HN X   

72 Nguyễn Phú Lâm Tân Thới, xã Sơn Định HN X   

73 Trần Thanh Phong Phụng Châu, xã Sơn Định HN X   

74 Nguyễn Văn Nhịn Sơn Phụng, xã Sơn Định HN X   

75 Nguyễn Thị Giang Sơn Châu, xã Sơn Định HN X   

76 Phạm Thị Bé Bèo Sơn Châu, xã Sơn Định HN X   

77 Đoàn Thanh Hải Khu phố 3, Thị trấn HN X   

78 Trần Văn Thông Hòa Phước, Vĩnh Hòa HN X   

79 Thượng Thị Kim Thanh Hòa Lộc, Vĩnh Hòa HN X   

80 Lê Văn Hùng Phú Quới, Vĩnh Hòa HN X   

81 Nguyễn Thị Lùng ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành HN X   

82 Nguyễn Thị Hồng Nhung Long Vân-Tân Thiềng HN X   

83 Nguyễn Thành Phước Quân Bình-Tân Thiềng HN X   

84 Phan Minh Trí Phú Thới-Tân Thiềng HN X   

85 Trương Thị Thùy Dương Phú Hòa, xã Vĩnh Bình HN X   

86 Nguyễn Thị Khóa Lân Bắc, xã Phú Sơn HN X   

87 Lê Hoàng Tùng An Thạnh, xã Long Thới HN   X 

88 Trần Thị Cẩm Thu Sơn Lân, xã Sơn Định HN   X 

89 Nguyễn Văn Tèo Phụng Châu, xã Sơn Định HN   X 

90 Nguyễn Thị Thu Thảo Bình An A, Thị trấn HN   X 

91 Lê Thị Rớt Hòa Phước,Vĩnh Hòa HN   X 

92 Võ Thị Sương ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành HN   X 
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93  Nguyễn Thị Tuyết Hoa Khu phố 2, Thị trấn CN X   

94 Lê Văn Nhẹ  Thới Định, Thị trấn  CN X   

95 Nguyễn Văn Đẹp Hòa An, xã Long Thới CN X   

96 Nguyễn Thị Thúy Liễu Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa CN X   

97 Nguyễn Ngọc Phan Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa CN X   

98 Nguyễn Hoài Thương Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa CN X   

99 Nguyễn Thị Tuyết Nga ấp Cống - Phú Phụng CN X   

100 Nguyễn Văn Nguyên ấp Phụng Đức B- Phú Phụng CN X   

101 Trần Thị Hương ấp Phụng Đức B- Phú Phụng CN X   

102 Lê Thị Cẩm Tiên ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN X   

103 Trần Thị Hoa Chị Phú Quới, Vĩnh Hòa CN X   

104 Nguyễn Hoàng Trọng Hòa Lộc, Vĩnh Hòa CN X   

105 Lê Văn Cường Đông Thọ, Vĩnh Hòa CN X   

106 Trần Thị Kim Long Phú Quới, Vĩnh Hòa CN X   

107 Lê Văn Mên ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành CN X   

108 Nguyễn Thị Kim Phiến ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành CN X   

109 Trần Thị Năm ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành CN X   

110 Nguyễn Thị Ngọc Hân Thiện Lương- Tân Thiềng CN X   

111 Phan Thị Bé Ba Long Khánh-Tân Thiềng CN X   

112 Nguyễn Thị Kiều Chang Phú Thới-Tân Thiềng CN X   

113 Lê Văn Thi Thanh Tịnh-Tân Thiềng CN X   

114 Nguyễn Thị Kim Ty ấp Phú Hưng, xã HKT B CN X   

115 Võ Thị Liêm ấp Thanh Trung, xã HKT B CN X   

116 Lê Văn Khoa ấp Thanh Trung, xã HKT B CN X   

117 Nguyễn Thị Hoàng ấp Phú Long, xã HKT B CN X   

118 Nguyễn Thi Nọt Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn CN X   

119 Phạm Thị Cẩm Tú Lân Tây, xã Phú Sơn CN X   

120 Đinh Văn Bé Hiểu Lân Tây, xã Phú Sơn CN X   

121 Nguyễn Thị Bé Lân Tây, xã Phú Sơn CN X   

122 Nguyễn Minh Chánh Lân Tây, xã Phú Sơn CN X   

123 Nguyễn Văn Giang Lân Tây, xã Phú Sơn CN X   

124 Phan Thế Sơn Lân Tây, xã Phú Sơn CN X   

125 Cao Văn Út Lân Đông, xã Phú Sơn CN X   

126 Âu Thị Nữa  Sơn Qui, Thị trấn  CN   X 

127 Trương Thị Rỉ Long Huê, xã Long Thới CN   X 

128 Nguyễn Thị Chanh Sơn Phụng, xã Sơn Định CN   X 

129 Nguyễn Thị Cầm ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN   X 

130 Nguyễn Văn Đông ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN   X 

131 Nguyễn Thị Hẹ ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN   X 

132 Nguyễn Văn Chậm ấp Phụng Đức A- Phú Phụng CN   X 

133 Nguyễn Văn Bé Ba Khu phố 4, Thị trấn CN   X 

134 Nguyễn Thanh Sơn Bình An A, Thị trấn CN   X 

135 Âu Thanh Tuyền Sơn Qui, Thị trấn CN   X 

136 Trương Văn Tâm Phú Quới, Vĩnh Hòa CN   X 

137 Phạm Thị Mỹ Tiên ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành CN   X 
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138 Nguyễn Văn Chói Thanh Yên- Tân Thiềng CN   X 

  TỈNH BẾN TRE   2.101 1.462 639 
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